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LỜI MỞ ĐẦU
Ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2005 các đoàn đại biểu tham gia Hội nghị giữa nhiệm kỳ của một số nhà tài trợ cho Việt Nam và đại diện của Chính phủ, các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố của Việt Nam đã thông qua và công bố Bản Cam kết Hà Nội (HCS - Hanoi Core Statement) về hiệu quả viện trợ gồm 14 chỉ tiêu và 14 mục tiêu định hướng đến năm 2010. Trong 14 chỉ tiêu có chỉ tiêu số 8 về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Đánh giá tác động xã hội (ĐTX). 

Chỉ tiêu số 8 của Bản cam kết nêu rõ: “Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ cải thiện môi trường và an sinh xã hội. Tỷ lệ phần trăm của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá xã hội (SIA) thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế và sử dụng các hệ thống của chính phủ”.
Mục tiêu định hướng đến năm 2010 “Ít nhất 100% báo cáo ĐTM của dự án do các nhà tài trợ được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế và ít nhất 30% trong số này được thực hiện thông qua các hệ thống của Chính phủ”.

Nhìn chung, quy định về ĐTM của Việt Nam và của các tổ chức tài trợ quốc tế và nước ngoài đều dựa trên những nguyên tắc chung về ĐTM đã được thừa nhận rộng rãi ở trên thế giới. Nhiều báo cáo ĐTM thực hiện theo các nguyên tắc và quy định của các tổ chức tài trợ đã được các cơ quan quản lý môi trường của nhà nước Việt Nam thẩm định và chấp nhận. Tuy nhiên, trong quy trình thực hiện ĐTM có những điểm khác biệt nhất định. Chủ trương hài hòa quy trình ĐTM của Việt Nam với quy trình của các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam đã có từ một số năm về trước và đã thực hiện qua một số hoạt động cụ thể.

Hướng dẫn chung về thực hiện ĐTM được xác định như một phần của quá trình hài hoà ĐTM theo Bản cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ. Mục tiêu của bản Hướng dẫn này là cung cấp văn bản giúp cho những người liên quan thực hiện quá trình ĐTM tại Việt Nam. 

Hướng dẫn này hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình thực hiện Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, và những hướng dẫn kỹ thuật ĐTM chuyên ngành đang tồn tại. 
Hướng dẫn này là cơ hội hài hoà các quy định ĐTM của Việt Nam với các tổ chức quốc tế, do vậy, theo thời gian Hướng dẫn này sẽ được cập nhật khi cần thiết.


I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Mục đích của bản hướng dẫn

Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp những chỉ dẫn chung cho những người liên quan quy trình, phạm vi của đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM). Hướng dẫn này cung cấp thông tin đầy đủ về thực hiện ĐTM bao gồm từ lập đề cương, triển khai nghiên cứu, lập báo cáo ĐTM và giám sát sau ĐTM. Tuy nhiên, vì đây là hướng dẫn chung nên được sử dụng đồng thời với các hướng dẫn ĐTM chuyên ngành khác.  


Hướng dẫn này không đề cập tới việc lập bản Cam kết bảo vệ môi trường, tuy nhiên, trong chừng mức nhất định về mặt nội dung và phương pháp luận có thể được tham khảo trong quá trình lập Cam kết bảo vệ môi trường.

1.2. Phạm vi của bản hướng dẫn

Hướng dẫn này cung cấp chỉ dẫn đối với toàn bộ quá trình thực hiện ĐTM bao gồm:  


- Hiểu biết về cơ sở pháp lý và yêu cầu về ĐTM; 
- Sàng lọc dự án phải lập báo cáo ĐTM;
- Mô tả dự án và các phương án lựa chọn dự án;
- Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và xã hội tại vùng tác động của dự án;
- Tham vấn cộng đồng;
- Thực hiện ĐTM và xác định mức độ tác động;
- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường;
- Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường nhằm thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu và giám sát tác động sau ĐTM.

 1.3. Đối tượng sử dụng bản hướng dẫn

Hướng dẫn này được dùng cho các đối tượng trực tiếp tham gia vào quá trình ĐTM bao gồm:

- Chủ Dự án: Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 (sau đây viết tắt là Luật BVMT), Chủ dự án phải lập báo cáo ĐTM để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, do báo cáo ĐTM đòi hỏi tính khoa học, kỹ thuật và công nghệ cao, nên Chủ dự án thường thuê tổ chức dịch vụ tư vấn phối hợp lập báo cáo ĐTM, song Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo ĐTM.
- Cơ quan tư vấn hoặc nhóm chuyên gia tư vấn lập báo cáo ĐTM (Gọi chung và Tư vấn): có trách nhiệm giúp Chủ dự án lập báo cáo ĐTM có chất lượng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của các cơ quan tài trợ quốc tế hay cho vay vốn thực hiện dự án (trong trường hợp có yêu cầu).

Tư vấn ĐTM là các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, sinh thái, công nghệ và luật pháp, mô hình hoá ...

Tư vấn ĐTM có trách nhiệm liên kết các công việc của nhóm liên ngành, xác định phạm vi ĐTM, cách tiếp cận và phương pháp luận đánh giá. Tư vấn phải có hiểu biết khoa học liên ngành, có khả năng chỉ đạo, điều hoà các quan hệ với các chuyên gia liên quan và các cơ quan Nhà nước, công chúng và Chủ dự án nhằm đảm bảo chất lượng của một báo cáo ĐTM.

- Cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của Dự án (Cộng đồng): Cộng đồng có vai trò quan trọng trong quá trình lập, thẩm định báo cáo ĐTM. Việc tham gia của cộng đồng vào quá trình ĐTM có thể thực hiện thông qua yêu cầu về tham vấn cộng đồng quy định tại Điều 20, Luật BVMT và hướng dẫn chi tiết tại điểm 2, mục III của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM ở Trung ương và địa phương: gồm các Bộ, cơ quan thuộc chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền tổ chức việc thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM quy định tại khoản 7, Điều 21 Luật BVMT.
- Tổ chức dịch vụ thẩm định: là cơ quan được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM. Tổ chức dịch vụ thẩm định được tham gia thẩm định theo quyết định của cơ quan phê duyệt dự án và phải chịu trách nhiệm về ý kiến, kết luận thẩm định của mình.  
- Cơ quan tài trợ Dự án: cơ quan tài trợ trong nước cũng như nước ngoài thông thường là các tổ chức cho vay vốn như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Ngân hàng Đức (KFW), Cơ quan hỗ trợ của Pháp (ADF)... Các cơ quan này đều xem việc lập báo cáo ĐTM và phê duyệt báo cáo này bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam là một trong những điều kiện bắt buộc để xét cho vay vốn.

1.4. Cấu trúc của bản hướng dẫn và cách sử dụng 

Bản hướng dẫn này được cấu trúc như tài liệu hướng dẫn về quy trình chung thực hiện ĐTM. Cấu trúc của bản hướng dẫn bao gồm các phần nội dung chính sau :


- Khái niệm cơ bản về ĐTM và quy trình thực hiện ĐTM tại Việt Nam.

- Các phương pháp ĐTM.

- Cơ sở pháp lý về ĐTM của Việt Nam.

-  Nguồn lực thực hiện ĐTM.

-  Biện soạn báo cáo ĐTM.

- Yêu cầu nội dung báo cáo ĐTM.

Đối với mỗi giai đoạn cơ bản của quá trình ĐTM, những vấn đề sau đây sẽ được cung cấp cho người sử dụng: Mục tiêu hoạt động; Cách tiếp cận tới hoạt động và Phương thức triển khai hoạt động. Người sử dụng được chỉ dẫn đến các bản hướng dẫn ĐTM chuyên ngành mỗi khi có điều kiện.

 II. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

2.1. Khái niệm về ĐTM


Đánh giá tác động môi trường (Environmental Impact Assessment) về bản chất là một quá trình dự báo, đánh giá tác động của một dự án đến môi trường bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội và đưa ra các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác động xấu lên môi trường. Cho đến nay đã có nhiều định nghĩa về ĐTM được đưa ra như của Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP-1991), của Ủy ban kinh tế - xã hội Châu Á và Thái Bình dương (ESCAP-1990), của Ngân hàng thế giới (WB)…, tuy nhiên, cho đến nay chưa có một định nghĩa thông nhất. 

Trong khuôn khổ của Hướng dẫn này, khái niệm về ĐTM được hiểu thông qua định nghĩa về ĐTM nêu tại Luật BVMT: “Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó”. 
 2.2. Mục tiêu của ĐTM

Với khái niệm nêu trên, mục tiêu chính cần đạt được của quá trình ĐTM gồm:  

- Chỉ danh một cách hệ thống các tác động lên môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của một dự án;

- Đề xuất các biện pháp quản lý và công nghệ nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các tác động xấu đối với môi trường; 

- Xác định chương trình quản lý và giám sát môi trường nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp hạn chế ô nhiễm và các tác động xảy ra trên thực tế. 

Như vậy, một ĐTM có chất lượng sẽ đáp ứng được các mục tiêu cơ bản sau:

- Cung cấp kịp thời các thông tin đáng tin cậy về những vấn đề môi trường của dự án cho Chủ Dự án và những người có thẩm quyền ra quyết định đối với dự án đó;

- Đảm bảo những vấn đề môi trường được cân nhắc đầy đủ và cân bằng đối với các yếu tố kỹ thuật và kinh tế của dự án làm căn cứ xem xét quyết định về dự án;
- Đảm bảo cho cộng đồng quan tâm về dự án hoặc chịu tác động của dự án có cơ hội tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế và phê duyệt dự án.


Chính vì vậy, ĐTM được xem là một công cụ quản lý môi trường hữu hiệu đồng thời cũng là phương tiện thích hợp nhất cho việc lồng ghép các vấn đề môi trường vào nội dung dự án. 

2.3. Lợi ích của ĐTM


ĐTM mang lại lợi ích không chỉ cho Chủ dự án, là công cụ hữu hiệu quản lý môi trường của cơ quan quản lý mà còn cho cả cộng đồng quan tâm hoặc chịu tác động bởi dự án. Những lợi ích cơ bản của ĐTM gồm:
- ĐTM là công cụ cho việc xem xét thấu đáo các vấn đề môi trường ngang bằng với các yếu tố về kinh tế, xã hội trong quá trình xây dựng, thiết kế dự án nhằm đảm bảo phát triển bền vũng;

- Là căn cứ để Chủ dự án lựa chọn phương án đầu tư bao gồm vị trí, quy mô, công nghệ, nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án một cách phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế và khả thi nhất, đồng thời tiết kiệm tiền của và thời gian cho Chủ dự án;

- Chủ động phòng tránh và giảm thiểu một cách hiệu quả nhất các tác động xấu của dự án lên môi trường;
-  Cung cấp thông tin chuẩn xác, tin cậy về những vấn đề môi trường của dự án cho cơ quan thẩm quyền trong việc xem xét ra quyết định đầu tư dự án một cách minh bạch và có tính bền vững cao;
- Tránh được những xung đột với cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện dự án.

2.4. Quy trình ĐTM và chu trình thực hiện dự án


Chu trình của một dự án đầu tư gồm 6 bước cơ bản gồm: hình thành, đề xuất dự án; nghiên cứu tiền khả thi; nghiên cứu khả thi; thiết kế chi tiết; thực hiện dự án và bước cuối cùng là giám sát, đánh giá hiệu quả dự án.

Xuất phát từ cơ sở khoa học với mục tiêu lồng ghép các xem xét về mặt môi trường vào nội dung dự án nhằm chủ động có biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xấu của dự án đến môi trường đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, quy trình ĐTM đã được gắn kết rất chặt chẽ với chu trình thực hiện dự án ngay từ bước đầu tiên là xác định dự án đến khi dự án được thực hiện và đi vào hoạt động như thể hiện trong hình dưới đây.
 
Bước thực hiện đầu tiên trong chu trình dự án là xây dựng ý tưởng và đề xuất dự án. Ngay từ bước thực hiện này, vấn đề môi trường đã được quan tâm nhằm xem xét, xác định ở mức độ sơ bộ, tổng thể những thuận lợi và cản trở về mặt môi trường của khu vực đối với loại hình dự án được lựa chọn và sơ bộ xác định những tác động tiêu cực tiềm tàng của dự án lên môi trường làm cơ sở cho việc xem xét dự án được đề xuất có đòi hỏi phải thực hiện ĐTM hay không và nếu cần thực hiện ĐTM thì thực hiện ở mức sơ bộ hay chi tiết. Bước thực hiện này trong quy trình ĐTM được gọi là “sàng lọc” (screening). 



[image: image1]

· Sau khi dự án được xác định, bước tiếp theo trong chu trình dự án là xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với việc xác định địa điểm, quy mô, công nghệ và hiệu quả kinh tế của dự án. Cùng với bước thực hiện này là nghiên cứu ĐTM sơ bộ với mục tiêu nhằm xác định những vấn đề môi trường của dự án, những vấn đề môi trường cốt lõi cần phải đánh giá, mức độ chi tiết, phạm vi không gian và thời gian của các đánh giá này, các giải pháp về mặt kỹ thuật nhằm phòng tránh, khắc phục và giảm thiểu một cách hiệu quả các tác động xấu của dự án lên môi trường khu vực.
· Bước thực hiện tiếp theo trong chu trình dự án là xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi hay dự án đầu tư xây dựng công trình (theo Luật Xây dựng). Báo cáo nghiên cứu khả thi có các nội dung chủ yếu gồm: mục tiêu, địa điểm, quy mô, công suất, công nghệ, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật, nguồn vốn và tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế, thiết kế cơ sở thể hiện các giải pháp về kiến trúc, giải pháp về kỹ thuật, giải pháp về xây dựng và công nghệ, trang thiết bị công trình, chủng loại vật liệu xây dựng chủ yếu được sử dụng để xây dựng công trình. 

· Tiến hành song song với quá trình nghiên cứu khả thi của dự án là bước thực hiện ĐTM chi tiết nhằm chủ động lồng ghép những xem xét, đánh giá dưới góc độ môi trường vào quá trình lựa chọn địa điểm, lựa chọn quy mô công suất, lựa chọn công nghệ... nhằm đạt được hiệu quả thân thiên môi trường cao nhất đồng thời đưa ra các biện pháp giải thiểu một cách hiệu quả nhất đối với các tác động xấu của dự án lên môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội.
· Bước tiếp theo của quy trình ĐTM gắn liền với giai đoạn thiết kế chi tiết của dự án với việc thiết kế chi tiết các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải, được xác định như là kết quả của quá trình ĐTM chi tiết.
· Bước cuối cùng của chu trình dự án đồng thời cũng là của quy trình ĐTM là đánh giá xem xét hiệu quả của dự án đồng thời là bước đánh giá xem xét tính đúng đắn, hiệu quả của các giải pháp phòng tránh, các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và xác định những vấn đề môi trường mới nảy sinh chưa được nhận biết trong quá trình ĐTM làm cơ sở việc định hướng và hoàn thiện hơn công tác bảo vệ môi trường của dự án trong quá trình hoạt động sau này.
2.5. Quy trình thực hiện ĐTM ở Việt Nam
Quy trình ĐTM chung nhất theo UNEP được thể hiện qua các bước gồm: sàng lọc, xác định phạm vi, đánh giá tác động môi trường, thẩm định ra quyết định, quan trắc và kiểm toán môi trường  (auditing).
· Sàng lọc (Screening)
Sàng lọc là bước thực hiện đầu tiên của quy trình ĐTM với mục tiêu xác định có căn cứ khoa học một dự án được đề xuất có cần phải thực hiện ĐTM hay không và nếu cần thì thực hiện đến mức nào, ĐTM chi tiết hay chỉ ở mức độ sợ bộ hoặc không phải làm gì về mặt môi trường. Sàng lọc là bước thực hiện mang lại lợi ích không chỉ giải đáp những vấn đề nêu trên mà còn giúp tránh được sự lãng phí về thời gian, tiền của của cơ quan nhà nước, của Chủ dự án nói riêng và của toàn xã hội nói chung.

Có 2 cách sàng lọc gồm sàng lọc dựa trên việc lập danh mục dự án xác định và sàng lọc dựa trên bộ tiêu chí và kiến thức chuyên gia:
- Sàng lọc bằng việc lập danh mục dự án: 
Dựa trên kinh nghiệm quản lý, quy mô tính chất của dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thường ở mức độ Chính phủ) xây dựng và ban hành danh mục các dự án phải thực hiện ĐTM ở mức độ khác nhau. 
Việt Nam áp dụng cách tiếp cận sàng lọc này ngay từ khi có Luật Bảo vệ môi trường năm 1993. Hiên nay, trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, danh mục gồm 162 loại hình dự án phải lập báo cáo ĐTM đã được quy định tại Phụ lục của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Như vậy, các dự án không nằm trong danh mục này sẽ không phải lập báo cáo ĐTM và thay thế vào đó là lập Bản cam kết bảo vệ môi trường tương đương với một báo cáo ĐTM đơn giản.
- Sàng lọc dựa trên bộ tiêu chí:

Cách tiếp cận này được dựa trên cơ sở các chỉ tiêu gồm: chỉ tiêu ngưỡng; chỉ tiêu về các vùng nhạy cảm và chỉ tiêu về các kiểu dự án.

Chỉ tiêu ngưỡng được xây dựng trên các yếu tố như: vị trí, diện tích đất sử dụng, yêu cầu về cơ sở hạ tầng, chi phí và quy mô dự án.

Chỉ tiêu về vùng nhạy cảm là căn cứ vào mối quan hệ của vị trí dự án với các vùng nhạy cảm môi trường như các khu vực đông dân cư, các khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt về lịch sử văn hóa tài nguyên thiên nhiên hoặc khu vực có điều kiện môi trường dễ bị suy thoái, phá hủy (vùng đất ngập nước vùng của sông...).

Chỉ tiêu về kiểu dự án được phân thành các nhóm: Dự án nhằm cải thiện môi trường; Những dự án có tiềm năng gây tác động xấu lên môi trường nhưng dễ xác định và hạn chế; Những dự án có tác động môi trường lớn phải thực hiện ĐTM chi tiết.

Cách sàng lọc này có độ chính xác, tuy nhiên cũng có những hạn chế cơ bản đó là thủ tục hành chính và nhiều khi mất thời gian, tốn kém kinh phí do khó đạt được sự đồng thuận giữa Chủ dự án và cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền.

· Xác định phạm vi (Scoping)
Xác định phạm vi có mục tiêu nhằm nhận dạng và xác định những vấn đề môi trường chính cần quan tâm ở giai đoạn sớm của quá trình hoạch định dự án nhằm mục đích giúp cho việc lựa chọn địa điểm, đánh giá các phương án thay thế được thuận lợi và chuẩn xác, đồng thời đảm bảo cho ĐTM có được mức chi tiết cần thiết, xác định được trọng tâm của các vấn đề và các thông tin liên quan đồng thời không bỏ sót các vấn đề cốt yếu nhất. 

Xác định phạm vi bao gồm các nội dung sau:

- Cơ sở pháp lý mà ĐTM cần tuân thủ: các quy định về BVMT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường...;

- Xác định phạm vi không gian và thời gian của ĐTM. Phạm vi về không gian được xác định dựa vào vùng có khả năng chịu ảnh hưởng lớn bởi từng tác động của dự án. Phạm vi này có thể là nơi thực hiện dự án hoặc cũng có thể là một khu vực rộng lớn hơn tùy theo tính chất và mức độ tác động.

Phạm vi thời gian cho việc đánh giá thông thường chí ít cũng phải bao trùm khoảng thời gian xây dựng và vận hành của dự án.

- Xác định các tác động tiềm tàng làm biến đổi về môi trường cần đánh giá;

- Lý giải về những tác động không xem xét đến;

- Mức độ chi tiết của các nghiên cứu ĐTM, xác định các phương án thay thế của dự án cần được xem xét;

- Các phương pháp, giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu;

- Xác định các phương pháp ĐTM thích hợp, các tiêu chí và thủ tục tư vấn;

- Đánh giá mối quan tâm của cộng đồng nhằm xác định cách giải quyết hoặc không giải quyết tiếp các mối quan tâm đó;

- Xác định các yêu cầu về điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu về môi trường cần thiết;
- Tổ chức thực hiện ĐTM bao gồm: đề xuất chuyên gia theo các chuyên môn phù hợp; các cá nhân tổ chức sẽ tham vấn; phương pháp đánh giá, mức độ chi tiết đối với từng loại tác động;

- Lịch trình thực hiện ĐTM và nhu cầu về kinh phí.

Xác định phạm vi đưa lại nhiều lợi ích: tiết kiệm thời gian, kinh phí; định hướng rõ các vấn đề cần thực hiện trong nghiên cứu ĐTM; giảm được khối lượng tài liệu cần thu thập, giúp cho ĐTM tập trung vào những nội dung chính yếu nhất quan trọng nhất; tạo được mối liên kết giữa người ra quyết định với cộng đồng; giúp Chủ dự án cân nhắc những biện pháp thay thế, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu lên môi trường.

Kết quả của xác định phạm vi là lập ra một Đề cương chi tiết cho hoạt động ĐTM (TOR) với những nội dung nêu trên. Theo quy định của một số nước, Bản đề cương được Chủ dự án và tư vấn phối hợp lập sẽ được trình cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định làm căn cứ cho nghiên cứu và lập báo cáo ĐTM chi tiết. 
Tuy nhiên, ở Việt Nam, Luật BVMT quy định Chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo ĐTM, do vậy, bước xác định phạm vi và lập đề cương nghiên cứu ĐTM là một công việc nội bộ giữa Chủ dự án và cơ quan tư vấn mà không có sự tham gia hay thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
· Nghiên cứu và lập báo cáo ĐTM
Tiến hành nghiên cứu ĐTM là bước tiếp theo của quá trình ĐTM được thực hiện trên cơ sở TOR được lập và theo các hướng dẫn kỹ thuật. Thực chất, đây là một hoạt động nghiên cứu khoa học, do vậy, cần thiết phải có một hệ phương pháp nghiên cứu phù hợp, một cơ sở dữ liệu đầy đủ và được thực hiện bởi một đội ngũ các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên ngành về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về công nghệ phù hợp với dự án. Nội dung nghiên cứu ĐTM ở bước thực hiện này là nhận dạng, phân tích, đánh giá, dự báo các tác động tiềm tàng của dự án, xác định mức độ và đối tượng bị tác động đồng thời đề xuất các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác động xấu và cuối cùng là đưa ra được một chương trình quan trắc, giám sát các tác động này một cách toàn diện và hiệu quả nhất.

Việc lựa chọn phương pháp ĐTM, nhận dạng các tác động lên môi trường của một dự án phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản gồm: loại và quy mô dự án; đặc điểm môi trường tự nhiên, kinh tế-xã hội vùng chịu tác động của dự án; bản chất của các tác động môi trường; kinh nghiệm của nhóm chuyên gia ĐTM; thời gian và kinh phí đầu tư cho thực hiện ĐTM. 
Thông thường các tác động môi trường có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau như:

- Phân theo đối tượng bị tác động: tác động đến môi trường vật lý, tác động đến môi trường sinh học, tác động đến môi trường xã hội và tác động về kinh tế; 

- Phân theo nguồn gốc gồm: tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động tích lũy hay tác động tổng hợp. 

- Phân theo quy mô, mức độ tác động: tác động mạnh, tác động trung bình, tác động  yếu;

- Phân theo mức độ bị tác động: tác động phục hồi và tác động không phục hồi.

Ngoài ra, việc đánh giá, dự báo tác động phải xét đến các khía cạnh khác nhau của mỗi tác động gồm: cường độ tác động, phạm vi tác động về không gian, thời gian, xác suất xảy ra của tác động và mức độ nghiêm trọng của tác động.

Việc giảm thiểu tác động phải đảm bảo cho dự án phát triển tốt nhất đồng thời loại bỏ hoặc hạn chế tới mức có thể chấp nhận được các tác động xấu lên môi trường, phát huy tốt nhất các tác động tích cực; Đảm bảo người dân không phải chịu thêm các thiệt hại môi trường khác lớn hơn lợi ích do dự án mang lại cho họ. 
Các biện pháp giảm thiểu bao gồm từ việc xem xét, thay đổi địa điểm đến việc thay đổi quy mô (công suất) dự án, thay đổi công nghệ, thay đổi thiết kế. Các biện pháp giảm thiểu này phải được đưa vào thiết kế dự án, thực thi và vận hành cùng dự án.

Các nội dung của công tác giảm thiểu được lập phù hợp cho các giai đoạn thực hiện dự án gồm: giai đoạn tiền xây dựng (chuẩn bị mặt bằng), giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành dự án (đưa dự án vào hoạt động trong thực tế).  
Kết quả nghiên cứu ĐTM được thể hiện dưới dạng một báo cáo được gọi là báo cáo ĐTM. Nội dung của báo cáo phải phản ánh được đầy đủ, khách quan và trung thực các kết quả nghiên cứu ĐTM. 

Nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam và các tổ chức quốc tế đều có quy định mang tính bắt buộc những nội dung cần có của một báo cáo ĐTM. Thông thường, báo cáo ĐTM gồm các phần nội dung: mô tả về dự án, hiện trạng môi trường khu vực dự án, dự báo đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu và chương trình quản lý, giám sát môi trường.  
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật BVMT, Chủ dự án và tư vấn trực tiếp thực hiện nghiên cứu ĐTM, lập báo cáo ĐTM.
· Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM

Bước tiếp theo trong chu trình ĐTM là thẩm định báo cáo ĐTM. Hoạt động thẩm định nhằm mục tiêu đánh giá, xác định mức độ đầy đủ, tin cậy và chính xác của các thông tin, kết luận nêu trong báo cáo ĐTM. Thông thường, công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM được thực hiện bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kết quả thẩm định là ra một quyết định chấp thuận với những điều khoản, điều kiện bắt buộc Chủ dự án phải tuân thủ hoặc không chấp thuận. 
Ở Việt Nam, hình thức thẩm định và trách nhiệm thẩm định báo cáo ĐTM được quy định như sau:

- Hình thức thẩm định báo cáo ĐTM: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật BVMT, việc thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện thông qua hình thức Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định.

- Trách nhiệm thẩm định: Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 21 Luật BVMT, trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM được phân công cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương như sau:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê duyệt; dự án liên ngành, liên tỉnh; 
Danh mục các dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc trách nhiệm tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường được nêu tại Phụ lục II Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT.

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh; 
+ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, UBND tỉnh có thể ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền của mình.
+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền tuyển chọn Tổ chức dịch vụ thẩm định để thực hiện thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của mình.
· Đánh giá sau thẩm định

Đây là bước thực hiện không kém phần quan trọng và là bước cuối cùng của quy trình ĐTM nhằm giám sát việc tuân thủ của dự án đối với các yêu cầu bắt buộc và tính hiệu quả, mức độ phù hợp của các biện pháp giảm thiểu tác động xấu được đề ra trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Ngoài ra, bước thực hiện này còn thẩm định tính chính xác của các dự báo tác động và phát hiện những vấn đề môi trường nẩy sinh trong qua trình thực hiện dự án để có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.

Ở Việt Nam, hoạt động giám sát sau thẩm định được quy định tại Điều 23 Luật BVMT với việc chỉ rõ trách nhiệm của Chủ dự án và trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM đối với công tác này, trong đó có những quy định quan trọng:


- Chủ dự án chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ yêu cầu (điểm đ, khoản 1 Điều 23 Luật BVMT);

- Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

Nội dung, cách thức và thời gian thực hiện hoạt động sau thẩm định theo quy định của Luật BVMT nêu trên đối với Chủ dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM được hướng dẫn chi tiết mục 11 và 12 Phần III của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 

Theo quy định tại Thông tư này, căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM có trách nhiệm cấp giấy xác nhận về việc Chủ dự án đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.
Tóm tắt nội dung các hoạt động sau thẩm định báo cáo ĐTM và phân chia trách nhiệm giữa Chủ dự án, cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM và các cơ quan nhà nước liên quan trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Khái quát về phân trách nhiệm trong các hoạt động sau thẩm định báo cáo ĐTM của dự án phát triển kinh tế - xã hội
	Chủ dự án
	Cơ quan xét duyệt báo cáo ĐTM
	Cơ quan nhà nước liên quan
	Nhận xét

	1) Báo cáo với UBND nơi thực hiện dự án nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
	1) Có văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án về nội dung phê duyệt báo cáo ĐTM
	1) UBND cấp tỉnh thông báo nội dung quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM cho các bộ/ngành và UBND các cấp liên quan
	Cần nói rõ: UBND các cấp tại địa bàn thực hiện dự án

	2) Niêm yết công khai với công chúng về chất thải, biện pháp xử lý, các giải pháp BVMT
	2) Niêm yết công khai tại địa bàn dự án bản tóm tắt báo cáo ĐTM đã được phê duyệt
	
	Cần nói về các tác động khác tới môi trường thiên nhiên, xã hội, các biện pháp xử lý

	3) Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
	3) Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
	2) Tham gia chuẩn bị, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt
	Cần nói rõ: UBND các cấp tại địa bàn thực hiện đúng

	4) Thiết kế, xây lắp các công trình xử lý môi trường
	4) Xem xét, đối chiếu hồ sơ thiết kế, xây lắp các công trình BVMT đã phê duyệt.
	
	Cần bổ sung vào kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khác về BVMT thiên nhiên và xã hội

	5) Thông báo cho cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM biết các việc mình đã làm để thực hiện quyết định phê duyệt và yêu cầu đến kiểm tra, xác nhận
	5) Khi phát hiện những điều không phù hợp với hồ sơ phê duyệt, thông cáo ngay cho Chủ dự án biết trong vòng 7 ngày làm việc.
	
	

	6) Triển khai các biện pháp BVMT trong quá trình thi công
	6) Tiếp nhận các đề xuất mới của Chủ dự án.
	
	

	7) Thử nghiệm công trình BVMT sau xây lắp các công trình này
	7) Bố trí giám sát, kiểm tra việc thực hiện, xác nhận kết quả.
	
	Cần bổ sung: đại diện UBND các cấp tham gia giám sát thử nghiệm

	8) Xem xét hiệu quả của công trình BVMT trong quá trình vận hành thử nghiệm toàn Dự án.
	8) Bố trí giám sát, kiểm tra vận hành thử nghiệm. Xác nhận kết quả.
	
	Cần bổ sung thông báo kết quả giám sát cho các nơi liên quan

	9) Đưa các công trình BVMT vào hoạt động sau khi được cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM xác nhận đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của việc phê duyệt
	9) Lưu giữ, quản lý hồ sơ về hoạt động sau thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án.
	
	Cần bổ sung: việc thông báo với cộng đồng các nội dung chính của hoạt động thẩm định.


Các bước thực hiện trong quy trình ĐTM được thể hiện trong biểu đồ dưới đây.























III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐTM
ĐTM là môn khoa học đa ngành, do vậy, muốn dự báo và đánh giá đúng các tác động chính của dự án đến môi trường tự nhiên và KT-XH cần phải có các phương pháp khoa học có tính tổng hợp. Dựa vào đặc điểm của dự án và dựa vào đặc điểm môi trường, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp dự báo với mức độ định tính hoặc định lượng khác nhau.

Mỗi phương pháp đều có điểm mạnh và điểm yếu. Việc lựa chọn phương pháp cần dựa vào yêu cầu về mức độ chi tiết của ĐTM, kiến thức, kinh nghiệm của người thực hiện ĐTM. Trong nhiều trường hợp phải kết hợp tất cả các phương pháp trong nghiên cứu ĐTM cho một dự án, đặc biệt các dự án có qui mô lớn và có khả năng tạo nhiều tác động thứ cấp.

3.1. Phương pháp chập bản đồ: 
Phương pháp này nhằm xem xét sơ bộ các tác động của dự án đến từng thành phần môi trường trong vùng, từ đó định hướng nghiên cứu tiếp theo. Phương pháp chập bản đồ dựa trên nguyên tắc so sánh các bản đồ chuyên ngành (bản đồ dịa hình, bản đồ thảm thực vật, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ sử dụng đất, bản đồ phân bố dòng chảy mặt, bản đồ địa chất, bản đồ địa mạo, bản đồ phân bố dân cư…) với các bản đồ môi trường cùng tỷ lệ. Hiện nay kỹ thuật GIS (Hệ thông tin địa lý) cho phép thực hiện phương pháp này một cách nhanh chóng và chính xác. 
- Phương pháp chồng bản đồ đơn giản, nhưng yêu cầu phải có số liệu điều tra về vùng dự án đầy đủ, chi tiết và chính xác.


- Phương pháp thống kê: Nhằm thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực xây dựng Dự án.

3.2. Phương pháp lập bảng liệt kê (Check list):  
Phương pháp này dựa trên việc lập bảng thể hiện mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án với các thông số môi trường có khả năng chịu tác động bởi dự án nhằm mục tiêu nhận dạng tác động môi trường. Một bảng kiểm tra được xây dựng tốt sẽ bao quát được tất cả các vấn đề môi trường của dự án, cho phép đánh giá sơ bộ mức độ tác động và định hướng các tác động cơ bản nhất cần được đánh giá chi tiết. 

Đối với phương pháp này, có 2 loại bảng liệt kê phổ biến nhất gồm bảng liệt kê đơn giản và bảng liệt đánh giá sơ bộ mức độ tác động.
- Bảng liệt kê đơn giản: được trình bày dưới dạng các câu hỏi với việc liệt kê đầy đủ các vấn đề môi trường liên quan đến dự án. Trên cơ sở các câu hỏi này, các chuyên gia nghiên cứu ĐTM với khả năng, kiến thức của mình cần trả lời các câu hỏi này ở mức độ nhận định, nêu vấn đề. Bảng liệt kê này là một công cụ tốt để sàng lọc các loại tác động môi trường của dự án từ đó định hướng cho việc tập trung nghiên cứu các tác động chính.
-  Bảng liệt kê đánh giá sơ bộ mức độ tác động: nguyên tắc lập bảng cũng tương tự như bảng liệt kê đơn giản, song việc đánh giá tác động được xác định theo các mức độ khác nhau, thông thường là tác động không rõ rệt, tác động rõ rệt và tác động mạnh. Việc xác định này tuy vậy vẫn chỉ có tính chất phán đoán dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của chuyên gia, chưa sử dụng các phương pháp tính toán định lượng.

Như vậy, lập bảng liệt kê là một phương pháp đơn giản, nhưng hiệu quả không chỉ cho việc nhận dạng các tác động mà còn là một bảng tổng hợp tài liệu đã có, đồng thời giúp cho việc định hướng bổ sung tài liệu cần thiết cho nghiên cứu ĐTM. Như vậy, phải thấy rằng, hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn chuyên gia và trình độ, kinh nghiệm của các chuyên gia đó.
3.3. Phương pháp ma trận (Matrix): 
Phương pháp ma trận là sự phát triển ứng dụng của bảng liệt kê. Bảng ma trận cũng dựa trên nguyên tắc cơ bản tương tự đó là sự đối chiếu từng hoạt đọng của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường để đánh giá mối quan hệ nguyên nhận – hậu quả ở mức độ định lượng cao hơn với việc cho điểm mức độ tác động theo thang điểm từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 10. Tổng số điểm phản ánh thành phần môi trường hoặc thông số môi trường nào bị tác động mạnh nhất. Mặc dù vậy, phương pháp này cũng vẫn chưa lượng hóa được quy mô, cường độ tác động. 

3.4. Phương pháp mạng lưới (Networks):
Phương pháp này dựa trên việc xác định mối quan hệ tương hỗ giữa nguồn tác động và các yếu tố môi trường bị tác động được diễn giải theo nguyên lý nguyên nhân và hậu quả. Bằng phương pháp này có thể xác định được các tác động trực tiếp (sơ cấp) và chuỗi các tác động gián tiếp (thứ cấp). Phương pháp này được thể hiện qua sơ đồ mạng lưới dưới nhiều dạng khác nhau.

3.5. Phương pháp đánh giá nhanh (rapid Assessment): 
Là phương pháp dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của dự án. Việc tính tải lượng chất ô nhiễm được dựa trên các hệ số ô nhiễm. Thông thường và phổ biến hơn cả là việc sử dụng các hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và của Cơ quan Môi trường Mỹ (USEPA) thiết lập.
3.6. Phương pháp mô hình hóa (Modeling): 
Phương pháp này là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm.

Các mô hình đang được áp dụng rộng rãi trong định lượng tác động môi trường gồm:


- Các mô hình chất lượng không khí: dự báo phát tán bụi, SO2, NOx, CO từ ống khói;

- Các mô hình chất lượng nước: Dự báo phát tán ô nhiễm hữu cơ (DO, BOD) theo dòng sông và theo thời gian; Dự báo phát tán ô nhiễm dinh dưỡng (N, P) theo dòng sông và theo thời gian; Dự báo phát tán các chất độc bền vững (kim loại nặng, hydrocacbon đa vòng thơm) từ nguồn thải; Dự báo ô nhiễm hồ chứa (ô nhiễm hữu cơ, phú dưỡng hóa…); 
Dự báo xâm nhập mặt và phân tán chất ô nhiễm trong nước dưới đất; Dự báo xâm nhập mặn vào sông, nước dưới đất; Dự báo lan truyền ô nhiễm nhiệt trong sông, biển; 
- Các mô hình dự báo lan truyền dầu; Các mô hình dự báo bồi lắng, xói lở bờ sông, hồ, biển;

- Các mô hình dự báo lan truyền độ ồn;

- Các mô hình dự báo lan truyền chấn động;

- Các mô hình dự báo địa chấn. 


Những lưu ý trong việc sử dụng phương pháp này là: phải lựa chon đúng mô hình có thể mô phỏng gần đúng với điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu; số liệu đầu vào phải đầy đủ, chính xác; cần kiểm chứng kết quả dự báo với thực tế.
3.7. Phương pháp sử dụng chỉ thị và chỉ số môi trường: 

- Phương pháp chỉ thị môi trường: là một hoặc tập hợp các thông số môi trường đặc trưng của môi trường khu vực. Việc dự báo, đánh giá tác động của dự án dựa trên việc phân tích, tính toán những thay đổi về nồng độ, hàm lượng, tải lượng (pollution load) của các thông số chỉ thị này. 

Ví dụ:

+ Về các chỉ thị môi trường đánh giá chất lượng nước: DO, BOD, COD (ô nhiễm hữu cơ; NH4+, NO2-, NO3-, tổng N, tổng P (ô nhiễm chất dinh dưỡng); EC, Cl- (nhiễm mặn)…


+ Về chỉ thị môi trường đánh giá chất lượng không khí: Bụi, SO2, CO, VOC (đốt nhiên liệu hóa thạch; CH4, H2S, mùi (bãi rác).

- Phương pháp chỉ số môi trường (environmental index): là sự phân cấp hóa theo số học hoặc theo khả năng mô tả lượng lớn các số liệu, thông tin về môi trường nhằm đơn giản hóa các thông tin này.


Chỉ số môi trường thường được sử dụng gồm: 
+ Các chỉ số môi trường vật lý: chỉ số chất lượng không khí (AQI), chỉ số chất lượng nước (WQI), chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm (PSI); 

+ Các chỉ số sinh học: Chỉ số ô nhiễm nước về sinh học (saprobic index); chỉ số đa dạng sinh học (diversity index); chỉ số động vật đáy (BSI);
+ Các chỉ số về kinh tế, xã hội: chỉ số phát triển nhân lực (HDI); chỉ số tăng trưởng kinh tế theo tổng thu nhập quốc nội (GDP); chỉ số thu nhạp quốc dân theo đầu người (GDP/capita).

Ở Việt Nam năm 1999 đã đưa ra bộ chỉ thị về phát triển bền vững gồm 4 chỉ số về kinh tế, 15 chỉ số về xã hội và 10 chỉ số về môi trường.

3.8. Phương pháp viễn thám và GIS:
Phương pháp viễn thám dựa trên cơ sở giải đoán các ảnh vệ tinh tại khu vực dự án, kết hợp sử dụng các phần mềm GIS (Acview, Mapinfor, ...) có thể đánh giá được một cách tổng thể hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng thảm thực vật, cây trồng, đất và sử dụng đất cùng với các yếu tố tự nhiên và các hoạt động kinh tế khác.

3.9. Phương pháp so sánh: 


Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

3.10. Phương pháp chuyên gia: 

Là phương pháp sử dụng đội ngũ các chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm để ĐTM.

3.11. Phương pháp tham vấn cộng đồng 

Phương pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện Dự án để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM.

3.12. Hệ thống định lượng tác động 

Phương pháp ma trận hiện đang được áp dụng có tính tổng hợp cao là Hệ thống định lượng tác động (impact quantitative system – IQS) được xây dựng trên cơ sở các hướng dẫn ĐTM của Tổ chức E&P Forum, UNEP và WB (VESDI, 2008). Trong hệ thống IQS, mỗi tác động sau khi xác định sẽ được đánh giá dựa trên các đặc điểm sau:

	Yếu tố
	Các thông số đại diện

	- Các tương tác vật lý, hóa học, sinh học
	- Cường độ, tần suất

	- Khả năng xuất hiện
	- Phạm vị tác động

- Thời gian phục hồi lại trạng thái ban đầu

	- Quản lý
	- Pháp luật, chi phí, mức độ quan tâm của cộng đồng



Các thông số đánh giá gồm: cường độ tác động (M); phạm vi tác động (S); thời gian phục hồi (R); tần suất xẩy ra (F); quy định luật pháp (L); chi phí (E) và mối quan tâm của cộng đồng (P). Các tác động sẽ được phân tích, đánh giá và cho điểm tương ứng theo Bảng 3.1.  Hệ thống phân loại IQS

	
	Thông số
	Hệ thống xếp loại

	Tác động
	
	Mức độ
	Định nghĩa
	Điểm

	
	Cường độ tác động

(M)


	Tác động lớn hoặc nghiêm trọng (significant impacts or major impact)
	Tác động có thể làm thay đổi nghiêm trọng các nhân tố của môi trường hoặc tạo ra biến đổi mạnh mẽ về môi trường. Tác động loại này có thể ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên hoặc KT-XH của một khu vực.
	3

	
	
	Tác động trung bình

(medium or intermediate impacts)
	Tác động có thể ảnh hưởng rõ rệt một số nhân tố của môi trường. Tác động loại này có thể ảnh hưởng không lớn đến môi trường tự nhiên hoặc KT-XH của một khu vực.
	2

	
	
	Tác động nhẹ (small impacts or minor impacts )
	Tác động có thể ảnh hưởng nhẹ đến môi trường tự nhiên hoặc một bộ phận nhỏ dân số.
	1

	
	
	Tác động không đáng kể hay không tác động (non – impacts )
	Hoạt động của dự án không tạo ra các tác động tiêu cực rõ rệt. 
	0

	Sự tương tác
	Phạm vi tác động

(S)
	Không đáng kể
	Phạm vi hẹp quanh nguồn tác động
	0

	
	
	Cục bộ
	 Phạm vi tác động xung quanh nguồn gây tác động (trong phạm vi xã, phường)
	1

	
	
	Khu vực
	Phạm vi tác động xung quanh nguồn gây tác động  (trong phạm vi liên xã)
	2

	
	
	Liên vùng
	Phạm vi tác động trên 2 huyện xung quanh nguồn gây tác động
	3

	
	
	Quốc tế
	Phạm vi tác động ảnh hưởng đến lãnh thổ nước láng giềng
	4

	
	Thời gian tác động

(S)
	<1 năm
	Thời gian phục hồi trạng thái ban đầu dưới 1 năm.
	1

	
	
	1-2 năm
	Thời gian phục hồi trạng thái ban đầu từ 1 đến 2 năm.
	2

	
	
	2-5 năm
	Thời gian phục hồi trạng thái ban đầu từ 2 đến 5 năm.
	3

	
	
	> 5 năm
	Thời gian phục hồi trạng thái ban đầu từ trên 5 năm.
	4

	Sự

cố

 môi trường
	Tần suất

(F)
	Rất hiếm hoặc không xẩy ra
	Sự cố môi trường rất hiếm khi hoặc không bao giờ xảy ra
	0

	
	
	Hiếm khi xẩy ra
	Sự cố môi trường có khả năng xảy ra nhưng được dự báo là hiếm
	1



	
	
	Nguy cơ xẩy ra tương đối cao
	Nguy cơ xảy ra sự cố môi trường tương đối cao
	2

	
	
	Nguy cơ xẩy ra rất cao
	Nguy cơ xảy ra sự cố môi trường cao
	3

	Quản lý
	Luật pháp

(L)
	Không có quy định
	Pháp luật không có quy định đối với tác động
	0

	
	
	Quy định có tính tổng quát
	Pháp luật quy định tổng quát đối với tác động
	1

	
	
	Quy định cụ thể
	Pháp luật quy định cụ thể đối với tác động
	2

	
	Chi phí

(E)
	Chi phí thấp
	Chi phí thấp cho quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực
	1

	
	
	Chi phí trung bình
	Chi phí trung bình cho quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực
	2

	
	
	Chi phí cao
	Chi phí cao cho quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực
	3

	
	Mối quan tâm của cộng đồng 

(P)
	Ít quan tâm
	Sự khó chịu hoặc quan tâm của cộng đồng đối với các vấn đề môi trường của dự án là ít hoặc không có
	1

	
	
	Mức độ quan tâm trung bình
	Sự khó chịu hoặc quan tâm của cộng đồng đối với các vấn đề môi trường của dự án là ở khu vực tương đối hẹp (xã, phường).
	2

	
	
	Mức độ quan tâm cao
	Sự khó chịu hoặc quan tâm của cộng đồng đối với các vấn đề môi trường của dự án là trên phạm vi rộng (liên xã, phường).
	3


Các tác động sẽ được phân tích, đánh giá và cho điểm tương ứng dựa trên các đặc điểm của tác động. Tổng số điểm sẽ được tính toán dựa trên công thức sau:

TS = (M+S+R) x F x (L+E+P) = Mức độ tác động tổng thể

Các giá trị của mỗi thông số sẽ được chia làm 5 mức gồm: cực tiểu, thấp, trung bình, cao và cực đại và được thể hiện như Bảng 3.3.Tổng số điểm của mỗi giá trị liên quan đưa vào cũng được tính toán theo công thức trên.
Bảng 3.3. Xếp hạng tác động theo thanh điểm

	Xếp hạng
	M
	S
	R
	F
	L
	E
	P
	TS

	Rất thấp
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0

	Thấp
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	9

	Trung bình
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	72

	Cao
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	144

	Rất cao
	3
	4
	4
	3
	2
	3
	3
	264


Các tác động môi trường được phân ra 4 mức sau:
	Điểm
	Mức độ tác động

	0 - 9
	Không tác động hoặc tác động không đáng kể

	9 - 72
	Tác động nhỏ

	72 – 144
	Tác động trung bình

	144 – 264
	Tác động lớn (hoặc nghiêm trọng


(Số điểm chỉ là ví dụ, có thể thay đổi tùy trường hợp)

3.13. Hệ thống đánh giá môi trường Battelle

Phương pháp này dựa vào việc đánh giá từng thông số môi trường, sau đó cho điểm để định lượng tác động đối với từng thông số. Phương pháp này phù hợp cho việc ĐTM đối với dự án phát triển vùng hoặc dự án phát triển tài nguyên nước.

Hệ thống đánh giá môi trường Battelle được sử dụng để dự báo chất lượng môi trường trong các phương án ‘có” và “không có” dự án. Giá trị tác động môi trường thể hiện các tác động môi trường tích cực khi EI>0 hoặc tiêu cực với FI<0 khi so sánh phương án “có” và “không có”. Giá trị EI được tính theo công thức:




m                             m
                   EI =  Σ (Vi)1 Wi      -       Σ (Vi)2Wi



            i = 1                       i = 1

EI 

: Giá trị tác động môi trường;

(Vi)1
: Giá trị chất lượng môi trường phương án “có” dự án;

(Vi)2
: Giá trị chất lượng môi trường phương án “không có” dự án;

Wi

: Hệ số định lượng tương đối tầm quan trọng của thông số i;

m

: Tổng số thông số.


Các bước thực hiện hệ thống đánh giá môi trường Battelle


Bước 1: Xác định các tác động có thể xảy ra, cho điểm thể hiện tầm quan trọng của từng thông số trong vùng dự án. Quy định tổng số điểm là 100 hoặc có thể là 100, 200, 500… tùy theo mức độ chi tiết.


Bước 2: Xác định các hệ số thể hiện mức độ thay đổi từng thông số môi trường trong các phương án “có” và “không có” dự án. Giá trị các hệ số này nằm trong các khoảng 0 đến 1,0: giá trị bằng 0 đến 0,1 thể hiện tác động môi trường rất mạnh; 0,2 đến 0,3 tác động mạnh; 0,4 đến 0,5 tác động không lớn; 0,6 đến 0,7 tác động nhẹ; 0,8 đến 0,9 tác động rất nhẹ và 1,0 không tác động.
Bước 3: Xác định các đơn vị tác động môi trường (EIU) đối với mỗi thông số trong 2 phương án “có” và “không có” của dự án.

Bước 4: Xác định giá trị EI và đưa ra kết luận tổng hợp: 


EI < 0: Dự án có tác động tiêu cực;


EI>0: Dự án có tác động tích cực.


Giá trị EI tuyệt dối càng lớn thì tác động càng rõ nét.
IV. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐTM TẠI VIỆT NAM

4.1. Căn cứ pháp lý 

4.1.1. Căn cứ pháp lý liên quan đến ĐTM
- Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 1 năm 2005;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường;

- Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý‎ và BVMT khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

4.1.2. Căn cứ pháp lý liên quan đến quản lý chất thải

- Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

- Thông tư số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;

- Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và KCN Việt Nam đến năm 2020;

4.1.3. Căn cứ pháp lý liên quan đến quản lý tài nguyên nước

- Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

- Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

4.1.4. Các văn bản ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục Chất thải nguy hại;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
4.1.5. Các văn bản liên quan khác

- Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và Khu công nghiệp;
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

4.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

4.2.1. Về chất lượng môi trường không khí

- QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- TCVN 3985: 1985 - Tiêu chuẩn về giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn tại khu vực lao động;

- TCVN 5949: 1998 - Tiêu chuẩn về giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo mức âm tương đương);
- TCVN 6962:2001 - Tiêu chuẩn về giới hạn tối đa cho phép rung động đối với khu công nghiệp và khu dân cư.
4.2.2. Về chất lượng môi trường nước

- QCVN 08/2008/TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- QCVN 09/2008/TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 10/2008/TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ 

4.2.3. Về chất lượng môi trường đất

- QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;

- QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

4.2.4. Về khí thải công nghiệp

- QCVN 02/2008/TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế;
- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ ;
- QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;
- QCVN 21:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học;

- QCVN 22:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện;

- QCVN 23:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng;

- Tiêu chuẩn các chất ô nhiễm trong không khí tại nơi sản xuất (Tiêu chuẩn của Bộ Y tế năm 2002);
4.2.5. Về nước thải sinh hoạt và công nghiệp
- QCVN 01:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên.

- QCVN 11/2008/TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản. 

- QCVN 12/2008/TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy. 

- QCVN 13/2008/TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may. 
- QCVN 14/2008/TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn;

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN ĐTM


Chất lượng của công tác ĐTM nói chung, chất lượng của báo cáo ĐTM nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó quan trọng nhất là các yếu tố về thành phần các chuyên gia tham gia vào nghiên cứu ĐTM, vào sự đáp ứng của các phương tiện kỹ thuật, mức độ đáp ứng về tài chính và mức độ đáp ứng về thời gian nghiên cứu.

5.1.Thành phần Đoàn nghiên cứu ĐTM
Tuỳ thuộc vào từng loại hình dự án đầu tư (công nghiệp hoá chất, xi măng, dầu khí, nhiệt điện, thuỷ điện, xi măng, thuỷ lợi, giao thông, thủy điện, thuỷ sản, du lịch…) và đặc điểm điều kiện tự nhiên, môi trường vùng dự án, thành phần chuyên gia của Đoàn nghiên cứu ĐTM có thể khác nhau. Tuy nhiên, dù loại dự án nào Đoàn chuyên gia cũng cần có tối thiểu các thành phần sau:

- Đoàn trưởng:  là chuyên gia hiểu biết sâu về ĐTM, có khả năng tổ chức nghiên cứu, sàng lọc, xác định phạm vi ĐTM, xây dựng đề cương ĐTM, đồng thời có khả năng phân tích, dự báo tác động, tổng hợp, lập báo cáo ĐTM. 
- Chuyên gia về sinh thái học;

- Chuyên gia về khoa học môi trường hoặc công nghệ môi trường;

- Chuyên gia về xã hội học;

-  Cán bộ tin học.

Đối với các dự án quy mô lớn có tiềm năng tác động đến hầu hết các thành phần môi trường tự nhiên và xã hội, thành phần Đoàn nghiên cứu phải rộng hơn và nhiều chuyên gia: chuyên gia về sinh thái (trên cạn, dưới nước), chuyên gia về địa chất, chuyên gia về địa lý, địa mạo, chuyên gia về thủy văn, chuyên gia về công nghệ môi trường, chuyên gia về mô hình hóa, chuyên gia về hóa phân tích, chuyên gia xã hội học, chuyên gia về tin học, bản đồ.

Các chuyên gia này phải là những người không chỉ am hiểu sâu về lĩnh vực chuyên môn mà còn phải có kiến thức nhất định về ĐTM và có kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu ĐTM.
Trong thực tế, không có một đơn vị (khoa, trung tâm, viện nghiên cứu chuyên ngành) nào có đủ các thành phần chuyên gia nêu trên. Do vậy, chủ đầu tư có thể hợp tác với một đơn vị tư vấn (thường là nơi có chuyên gia đảm đương trách nhiệm Đoàn trưởng) có năng lực tập hợp các chuyên gia phù hợp từ nhiều đơn vị khác tham gia vào Đoàn nghiên cứu ĐTM.

5.2.Yêu cầu về phương tiện kỹ thuật 

Để đảm bảo công tác khảo sát, phân tích xác định hiện trạng môi trường vùng dự án, Đoàn nghiên cứu ĐTM cần được đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp:
- Các phòng thí nghiệm chuyên ngành: phân tích hoá - lý, phân tích vi sinh; phân tích sinh học với thiết bị và phương pháp phân tích theo Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của các quốc gia tiên tiến hoặc tiêu chuẩn ngành. Trong trường hợp nghiên cứu ĐTM cho các dự án vay vốn quốc tế, các phương pháp phân tích theo Tiêu chuẩn của Hệ thống Quan trắc môi trường Toàn cầu (GEMS) hoặc theo ISO, hoặc theo các phương pháp Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, EU nên được sử dụng để dễ được các tổ chức quốc tế chấp nhận;

- Các thiết bị xử lý, lưu trữ số liệu, làm bản đồ;

- Các thiết bị phục vụ khảo sát, thu mẫu thực địa, thiết bị định vị GPS; các thiết bị chuyên dụng lấy mẫu nước, không khí, đất, thuỷ sinh; thiết bị đo độ ồn, độ rung; thiết bị phân tích chất lượng nước dã ngoại;…

Đoàn nghiên cứu ĐTM có thể sử dụng các trang thiết bị hiện có của đơn vị chủ trì ĐTM hoặc hợp đồng với các đơn vị có thiết bị chuyên dụng. Các đơn vị phân tích, nghiên cứu môi trường chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về kết quả đo đạc, phân tích.

5.3 Yêu cầu về tài chính

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã ban hành Văn bản số 1485/MTg ngày 10 tháng 9 năm 1993 về "hướng dẫn tạm thời về đánh giá tác động của dự án kinh tế - kỹ thuật đối với môi trường", trong đó có quy định kinh phí cho lập báo cáo ĐTM chiếm khoảng từ 0,01% đến 0,5% của tổng mức đầu tư dự án. Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia chưa có quy định chính thức về tỉ lệ phần trăm (%) chi phí cho ĐTM trên tổng vốn đầu tư của dự án. Do vậy, trên thực tế, mức chi phí ĐTM cho cùng một loại hình, cùng quy mô dự án rất khác nhau, tuỳ thuộc vào thương thảo giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn ĐTM hoặc tuỳ thuộc vào tổ chức cho vay vốn. 

Đảm bảo nhu cầu về tài chính cho nghiên cứu ĐTM là một yếu tố rất quan trọng cho nghiên cứu ĐTM đạt kết quả. Tùy thuộc vào tính phức tạp của loại hình dự án, mức kinh phí này có thể khác nhau, song nhất thiết phải đảm bảo đủ kinh phí cần thiết cho nghiên cứu ĐTM. Theo kinh nghiệm, mức kinh phí này giao động trong khoảng từ 0,01% đến 1% của tổng mức đầu tư dự án tùy thuộc vào loại hình, quy mô dự án.
5.4. Yêu cầu về thời gian nghiên cứu ĐTM 

Để có một ĐTM có chất lượng đáp ứng yêu cầu, thời gian để triển khai thu thập số liệu, khảo sát, phân tích, dự báo môi trường, nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và lập báo cáo ĐTM chi tiết đối với các dự án khác nhau, đầu tư ở những khu vực khác nhau là khác nhau. Tuy nhiên, thông thường mức thời gian tối thiểu cho việc thực hiện ĐTM là từ 60 đến 100 ngày đối với dự án có quy mô nhỏ và từ 90 ngày đến 120 ngày đối với dự án quy mô lớn. Thời gian này không phải là quy định cứng mà chỉ có ý nghĩa tham khảo.
VI. BIÊN SOẠN BÁO CÁO ĐTM
6.1. Cấu trúc của báo cáo ĐTM


Kết quả nghiên cứu ĐTM được thể hiện dưới dạng một báo cáo, do vậy, về bản chất thì đây là một công trình nghiên cứu khoa học, song báo cáo này còn có giá trị trong việc quản lý môi trường nói chung, quản lý, theo dõi các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án nói riêng. Do vậy, để đảm bảo tính lôgic, gắn kết hữu cơ khoa học giữa các phần của báo cáo và tính thống nhất chung trong công tác quản lý, cấu trúc của báo cáo ĐTM đã được quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Như vậy, tất cả các báo cáo ĐTM được thực hiện ở Việt Nam và trình cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thẩm định và phê duyệt phải có cấu trúc tuân thủ quy định này.  
6.2. Văn phong và yêu cầu thể hiện nội dung của báo cáo ĐTM

Như trình bày ở trên, báo cáo ĐTM là một công trình nghiên cứu khoa học và theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 18 Luật BVMT, Chủ dự án phải lập báo cáo ĐTM và chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo ĐTM, do vậy, về văn phong và thể hiện các nội dung của báo cáo ĐTM không thể tùy tiện mà phải đảm bảo các yêu cầu:

- Hành văn của báo cáo phải là của Chủ dự án. Không hành văn theo cách tư vấn cho Chủ dự án thực hiện;
- Diễn đạt phải có tính khoa học, ngắn gọn đồng thời phải hết sức đơn giản, dễ hiểu. Yêu cầu này nhằm đảm bảo cho bất kỳ ai quan tâm đến báo cáo ĐTM dù không có chuyên môn đọc cũng có thể hiểu được những nét cơ bản; 
- Tránh lối diễn đạt dẫn đến hiểu nước đôi “có thể thế này hoặc thế kia”. Cần diễn đạt, nhận định rõ ràng để mọi cơ quan, cá nhân liên quan đều hiểu đúng ý;

- Số liệu, danh pháp khoa học, kỹ thuật trong báo cáo phải được thể hiện theo đúng quy định;
- Các bản đồ, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật phải có chú giải rõ ràng và thể hiện đúng quy phạm.
- Trình bày bìa và trang phụ bìa theo đúng quy định;

- Các báo cáo ĐTM đều phải có các đề mục xếp theo thứ tự sau: Bảng giải thích các từ, cụm từ viết tắt; Mục lục; Danh mục các bảng; Danh mục các hình; Tóm tắt báo cáo ĐTM; Nội dung báo cáo ĐTM chi tiết (các chương, phần, mục); Tài liệu tham khảo; Phụ lục (nếu phụ lục có dung lượng lớn có thể tách thành tập riêng).

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên, kết quả phân tích các thành phần môi trường nên được tổng hợp và thể hiện trong phần viết của báo cáo ĐTM dưới dạng bảng, biểu đồ dễ theo dõi. Số liệu chi tiết và các kết quả phân tích gốc đưa vào phụ lục để phần báo cáo chính được gọn và rõ ràng.

6.3. Báo cáo tóm tắt của báo cáo ĐTM

Báo cáo tóm tắt (Executive Summary) là văn bản để các cơ quan, người ra quyết định và những đối tượng quan tâm khác như ủy viên Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM đọc có thể hiểu được nhanh nhất và đầy đủ nhất về các nội dung của báo cáo chính. Do vậy, báo cáo tóm tắt phải thể hiện được một cách tóm lược các vấn đề môi trường của dự án và giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, không có quy định cụ thể, song thông thường dung lượng của báo cáo tóm tắt bằng khoảng 10% dung lượng của báo cáo chính.
VII. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

7.1. Mô tả tóm tắt về dự án 
· Yêu cầu về thông tin

- Các thông tin về dự án nêu trong phần này phải phù hợp với nội dung của dự án trong báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo khác tương đương với gian đoạn phát triển dự án như các báo cáo trên;

- Thể hiện đầy đủ các lựa chọn đầu tư dự án bao gồm phương án về địa điểm phương án về quy mô công suất, phương án về công nghệ, sản phẩm…

· Các thông tin chung về dự án

Căn cứ vào Báo cáo đầu tư xây dựng công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án, việc mô tả sơ lược Dự án đầu tư được thể hiện theo các nội dung chính dưới đây:

- Tên dự án: Nêu chính xác tên dự án đúng với tên của dự án trong báo cáo đầu tư xây dựng công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc tài liệu tương đương của dự án.

- Chủ dự án: Nêu đầy đủ tên của cơ quan, địa chỉ liên hệ với cơ quan; họ tên và chức danh của người đứng đầu cơ quan.

· Vị trí địa lý của dự án
Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả tọa độ, ranh giới...) của địa điểm thực hiện dự án trong mối quan hệ không gian với các đối tượng tự nhiên (hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối, ao hồ và các vực nước khác; hệ thống đồi núi...), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị, các đối tượng sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, các công trình văn hoá - tôn giáo, các di tích lịch sử ...) và các đối tượng nhạy cảm khác xung quanh khu vực dự án, được thể hiện trên một bản đồ hoặc sơ đồ có chú giải rõ ràng và tuân thủ danh pháp và quy phạm bản đồ.
· Nội dung của dự án


Liệt kê đầy đủ, mô tả chi tiết về khối lượng và quy mô (không gian và thời gian) của tất cả các hạng mục công trình cần triển khai trong quá trình thực hiện dự án.

- Phương án sử dụng đất:

Mô tả rõ phương án sử dụng đất của dự án với việc bố trí các hạng mục công trình bào gồm cả các công trình BVMT như hệ thống thu gom, xử lý nước thải, bãi trung chuyển chất thải rắn, diện tích cây xanh, mặt nước…Trình bày rõ diện tích đất chiếm dụng của từng hạng mục công trình, tỷ lệ % trên tổng mặt bằng dự án. Các nội dung này được thể hiện rõ trên một sơ đồ bố trí tổng mặt bằng.

- Các hoạt động giải phóng mặt bằng, đền bù, giải toả, tái định cư

Mô tả rõ hiện trạng khu đất dự án bao gồm các số liệu đo đạc, kiểm kê hoa màu, các công trình tiện ích; số hộ dân và nhân khẩu bị tác động do giải toả; số mồ mả, phải di dời… Ước tính kinh phí đền bù; chỉ rõ phương án tái định cư (số hộ tái định cư, vị trí tái định cư). 

- Các hoạt động san lấp mặt bằng

Mô tả rõ khối lượng đất bề mặt bị bóc tách trước khi san lấp; phương án thải bỏ đất bóc tách. Mô tả cao độ san lấp mặt bằng; khối lượng đất cát cần thiết cho công tác san lấp; nguồn cung cấp đất cát san lấp, phương tiện vận chuyển đất cát san lấp (đường bộ, đường thuỷ). 

- Các hoạt động xây dựng cơ bản 

Mô tả các hoạt động xây dựng cơ bản bao gồm xây dựng hệ thống xử lý nước thải, kho chứa nguyên vật liệu, nhiên liệu, văn phòng; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thông tin liên lạc, bãi trung chuyển chất thải rắn); ước tính tổng khối lượng các loại nguyên vật liệu sử dụng cho xây dựng cơ bản (đá, cát, xi măng, gạch, sắt thép …); xác định nguồn cung cấp và phương tiện vận chuyển tới khu vực dự án. Lập sơ đồ bố trí đường giao thông, cấp nước, thoát nước mặt, nước thải.

- Quy hoạch hệ thống cây xanh
Mô tả hệ thống cây xanh, diện tích, vị trí bố trí cây xanh. Lưu ý tổng diện tích cây xanh không thấp hơn 15% tổng diện tích khu đất dự án. Lập sơ đồ bố trí hệ thống cây xanh trên khu đất đự án.

- Sản phẩm, công suất:
Mô tả các sản phẩm và công suất từng sản phẩm trên một đơn vị thời gian (Ví dụ: ngày, tháng hay năm).

- Công nghệ sản xuất, công nghệ vận hành:
Phụ thuộc vào từng chủng loại dự án, công nghệ sản xuất sẽ khác nhau. Phần này sẽ mô tả chi tiết quy trình công nghệ sản xuất, công nghệ vận hành.


- Máy móc, thiết bị:

Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị cần có của dự án kèm theo chỉ dẫn về nước sản xuất, năm sản xuất, đặc tính kỹ thuật và tình trạng (mới hay đã qua sử dụng còn bao nhiêu phần trăm). Các nội dung trên có thể được thể hiện dưới dạng Bảng 2. 
Bảng 2.  Các hạng mục công trình và thiết bị của dự án

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đặc tính kỹ thuật
	Tình trạng
	Xuất sứ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Nhu cầu nguyên vật liệu, hóa chất, điện, nước
Liệt kê đầy đủ thành phần, tính chất, của các loại nguyên nhiên liệu, vật liệu với việc chỉ rõ tên thương hiệu và công thức hóa học và tổng hợp trong một bảng như Bảng 3 dưới đây.

Bảng 3: Nhu cầu nguyên vật liệu, hoá chất, điện, nước cho Dự án 

	TTStt
	Nguyên liệu
	Đơn vị tính
	Định mức cho m3.nước thải
	Khối lượng (kg/ngày(

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- Nhu cầu và nguồn cung cấp lao động 
Trong phần này trình bày về nhu cầu về cán bộ, công nhân viên làm việc tại khu vực dự án; số ngày làm việc trong 01 năm; số giờ trong 1 ca, số ca làm việc trong 1 ngày; tổ chức quản lý và thực hiện dự án. Ngoài ra, cần trình bày về nguồn cung cấp nhân lực cho dự án.

- Tiến độ thực hiện dự án
Nêu rõ tiến độ, lịch trình thực hiện cho từng hạng mục công trình của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào hoạt động.

- Tổng mức đầu tư  
Cần trình bày về tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, nêu rõ việc phân bổ vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc, thiết bị, vốn đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường.

7.2. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và KTXH khu vực dự án 

7.2.1. Yêu cầu số liệu về hiện trạng môi trường tự nhiên và KTXH

Các số liệu về hiện trạng môi trường tại khu vực dự án là những căn cứ khoa học để ĐTM và đánh giá hiệu quả của các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. Do vậy, Chương này phải đánh giá được chất lượng môi trường tại khu vực dự án thông qua những số liệu quan trắc, đo đạc các chỉ tiêu môi trường đặc trưng cho hoạt động của dự án.

Các tài liệu, số liệu về hiện trạng môi trường tại khu vực dự án cần đạt những yêu cầu chất lượng sau đây:

- Có đủ độ tin cậy, rõ ràng và phải rõ nguồn gốc xuất xứ. Số liệu này có thể lấy từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau như: các trạm quan trắc môi trường quốc gia và tỉnh, các công trình nghiên cứu khoa học, khảo sát trong nhiều năm đã được công bố chính thức hoặc số liệu tự tiến hành khảo sát, đo đạc trong quá trình lập báo cáo ĐTM. 

- Các số liệu, tài liệu phải được thu thập, khảo sát, đo đạc tại khu vực dự án và vùng lân cận chịu tác động trực tiếp của dự án.

- Các số liệu phải được xử lý sơ bộ, hệ thống hoá, rõ ràng giúp cho người đánh giá dễ dàng phân tích tổng hợp, phân chia thành các nhóm số liệu, nhận định đặc điểm của vùng nghiên cứu. 

- Phương pháp khảo sát, đo đạc, lấy mẫu, phân tích phải tuân thủ các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành. Trong trường hợp thiếu các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn thì có thể sử dụng Tiêu chuẩn của nước ngoài sau khi được phép của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương.

- Các máy móc thiết bị đo lường ngoài thực địa và trong phòng thí nghiệm phải được chuẩn hoá.
7.2.2. Các chỉ thị về môi trường tự nhiên và KTXH
Việc thu thập số liệu, khảo sát và quan trắc các chỉ thị môi trường tự nhiên, KT -XH phải đầy đủ làm cơ sở để đánh giá hiện trạng môi trường trước khi thực hiện dự án, cũng như dự báo diễn biến môi trường khi thực hiện dự án. Công tác thu thập, đo đạc, điều tra các số liệu về môi trường, tài nguyên thiên nhiên, KT - XH phải tiến hành ở khu vực dự án và vùng lân cận chịu tác động của Dự án.

Hiện trạng môi trường tự nhiên, KT-XH tại khu vực Dự án và vùng lân cận được xác định thông qua các chỉ thị được nêu trong Bảng 4 dưới đây.

Bảng 4. Các chỉ thị môi trường và tài nguyên cần khảo sát khi lập ĐTM Dự án 

	TT
	Môi trường và tài nguyên
	Thông số
	Phương pháp khảo sát và quan trắc

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Ðiều kiện tự nhiên

	1.1
	Vị trí địa lý
	Ðịa danh, toạ độ và vị trí địa lý của khu vực thực hiện dự án. Vị trí dự án trong mối quan hệ với khu vực lân cận.  
	Tài liệu dự án hoặc atlat quốc gia 

	1.2
	Ðặc điểm địa hình, địa mạo
	Mô tả những đặc điểm địa hình của khu vực dự án một cách chi tiết (núi, đồi, đồng bằng...) 
	Tài liệu dự án hoặc địa lý, địa chất khu vực 

	1.3
	Ðặc điểm khí tượng, khí hậu, thuỷ văn
	- Nhiệt độ

- Lượng mưa, độ ẩm

- Chế độ gió

- Các hiện tượng thời tiết bất thường 

- Lưu lượng, tốc độ dòng chảy, mực nước của nguồn tiếp nhận nước thải
	Tài liệu của các trạm khí tượng thuỷ văn khu vực và số liệu quan trắc tại hiện trường 

	2. Ðặc điểm kinh tế - xã hội

	2.1
	Dân cư -
lao động
	Chú ý đến tình hình dân cư sinh sống tại khu vực thực hiện dự án và chịu tác động của dự án 
	Theo số liệu thống kê của địa phương và tài liệu điều tra, phỏng vấn khi khảo sát 

	2.2
	Kinh tế
	Việc phát triển dự án trong mối liên quan đến Quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương, tỉnh và vùng. 
	Theo số liệu quy hoạch của địa phương 

	2.3
	Tình hình xã hội
	- Y tế và sức khoẻ cộng đồng

- Bệnh liên quan đến nguồn nước và bệnh hô hấp.

- Mạng lưới và tình hình giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng

- Việc làm và thất nghiệp 
	Theo số liệu thống kê của địa phương và tài liệu điều tra, phỏng vấn khi khảo sát 

	2.4
	Lịch sử, văn hoá 
	- Các công trình văn hoá, lịch sử, du lịch có giá trị trong khu vực thực hiện dự án hoặc ở những khu vực lân cận chịu tác động của dự án.

- Thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của dân địa phương có thể có ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án 
	Theo số liệu thống kê của địa phương và tài liệu điều tra, phỏng vấn khi khảo sát 

	3. Tài nguyên thiên nhiên

	3.1
	Tài nguyên đất
	- Tổng diện tích đất tự nhiên và chất lượng đất

- Hiện trạng sử dụng đất (nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyên dùng, đất ở, đất sử dụng khác, đất chưa sử dụng) 
	Theo số liệu thống kê của địa phương và tài liệu điều tra, khảo sát 

	3.2
	Tài nguyên nước mặt
	- Ðặc điểm thuỷ văn tại khu vực dự án (sông, hồ, kênh mương)

- Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước mặt trong khu vực 
	Thu thập thông tin, tư liệu điều tra cơ bản của khu vực và khảo sát, điều tra bổ sung 

	3.3
	Tài nguyên nước ngầm (và nước khoáng)
	- Ðặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực (tầng chứa nước, trữ lượng, chất lượng nước ngầm).

- Hiện trạng khai thác và sử dụng. 
	Thu thập thông tin, tư liệu điều tra cơ bản của khu vực và khảo sát, điều tra bổ sung 

	3.4
	Tài nguyên sinh vật
	Các số liệu về thảm thực vật và hệ động vật trong khu vực thực hiện dự án. Cần đặc biệt chú ý đến những chủng loại đặc thù của khu vực hoặc có trong Sách Ðỏ 
	Thu thập thông tin, tư liệu điều tra cơ bản của khu vực và khảo sát, điều tra bổ sung 

	4. Hạ tầng cơ sở và dịch vụ

	4.1
	Giao thông
	- Ðặc điểm của các tuyến đường giao thông (thuỷ, bộ) có liên quan đến hoạt động vận chuyển của dự án

- Tai nạn, sự cố giao thông 
	Tài liệu của cơ quan chức năng và quản lý hành chính địa phương 

	4.2
	Dịch vụ, thương mại
	Hiện trạng và khả năng cung cấp dịch vụ, thương mại 
	Tài liệu của cơ quan chức năng và quản lý hành chính địa phương 

	5. Hiện trạng chất lượng môi trường vật lý

	5.1
	Chất lượng đất
	- Tổng Phenol

- Các kim loại nặng 

- Dầu mỡ

- Thuốc bảo vệ thực vật


	- Phương pháp trắc quang

- Quang phổ hấp thụ nguyên tử 

- Sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp

	5.2
	Chất lượng nước mặt
	- Nhiệt độ

- Ðộ pH

- Chất rắn lơ lửng

- Ðộ đục

- Ðộ màu

- Oxy hoà tan (DO)

- Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5)

- Nhu cầu oxy hoá học (COD)

- Clorua

- Tổng lượng sắt (Fe)

- Hàm lượng dầu, mỡ

- Tổng phenol

- Các chất hoạt động bề mặt

- E.Coli

- Tổng số Coliform 
	- Nhiệt kế

- Máy đo pH điện cực thuỷ tinh

- Lọc, sấy ở 1050C

- Máy đo độ đục

- Máy đo độ mầu

- Winhle hoặc điện cực oxy

- Oxy tiêu thụ sau 5 ngày ở nhiệt độ 200C

- Oxy hoá bằng K2Cr2O7
- So màu quang phổ khả biến

- Quang phổ hấp thụ nguyên tử

- Sắc ký khí, theo TCVN 5070-1995

- Lọc qua màng và nuôi cấy ở 430C 

	5.3
	Chất lượng nước ngầm
	- Nhiệt độ

- Ðộ pH

- Ðộ đục

- Ðộ màu

- Tổng chất rắn hoà tan

- Clorua

- Tổng lượng sắt (Fe)

- Hàm lượng dầu, mỡ

- Tổng phenol

- Các chất hoạt động bề mặt

 - E.Coli

- Tổng số Coliform 
	- Nhiệt kế

- Máy đo pH điện cực thuỷ tinh

 - Máy đo độ đục

- Máy đo độ mầu

- Máy đo độ khoáng

- So màu quang phổ khả biến

- Quang phổ hấp thụ nguyên tử

- Sắc ký khí, theo TCVN 5070-1995

- Lọc qua màng và nuôi cấy ở 430C 

	5.4.
	Chất lượng không khí
	 - SO2
 - NH3 

- H2S

- Bụi lơ lửng tổng số (TSP)

 - Tổng hydrocacbon (THC)

 - Aldehyt
	- Phương pháp sắc ký khí theo TCVN 5972-1995 hay phương pháp thử Folin-Ciocalteur

- Phương pháp Tetracloromercurat (TCM/pararosanilin) theo TCVN 5971-1995

- Phương pháp Griss-Saltman theo ISO 6768/1995

- Phương pháp đo khối lượng, theo TCVN 5067-1995

  - Phương pháp sắc ký khí

	5.5
	Tiếng ồn
	- L50
 - L eq
- Lmax 
	- Máy đo mức ồn tương đương tích phân.



	5.6
	Độ rung
	- Gia tốc

- Vận tốc

- Tần số 
	- Máy đo độ rung





Lưu ý chỉ thu thập, đo đạc, phân tích các số liệu về môi trường và tài nguyên thiên thiên ở khu vực có liên quan trực tiếp với dự án và những thông số môi trường sẽ bị tác động bởi dự án. Không khảo sát, quan trắc những thông số môi trường không chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án.
7.2.3. Xử lý tài liệu, số liệu về các thành phần môi trường:

Tài liệu, số liệu về môi trường tự nhiên và KT-XH sau khi được thu thập cần phải được xử lý và thể hiện rõ ràng, chi tiết trong báo cáo ÐTM. Dưới đây là một số hướng dẫn kỹ thuật về yêu cầu của việc xác định chất lượng đối với từng thành phần môi trường.

- Môi trường đất


Môi trường đất của khu vực dự án được đánh giá thông qua các nội dung về hiện trạng sử dụng đất và chất lượng đất.

Tài nguyên đất tại khu vực dự án được đánh giá dựa vào các số liệu điều tra về hiện trạng sử dụng đất cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Các số liệu cần được thể hiện một cách định lượng như Bảng 5 dưới đây.

Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất ở khu vực dự án
	TT
	Mục đích sử dụng
	Diện tích các loại đất (ha) theo năm
	Ghi chú

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	01
	Ðất nông nghiệp 
	
	
	
	
	 

	02
	Ðất lâm nghiệp 
	
	
	
	
	 

	03
	Ðất ở 
	
	
	
	
	 

	04
	Ðất khác 
	
	
	
	
	 

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên 
	
	
	
	
	 


Chất lượng đất được phản ánh thông qua các số liệu phân tích định lượng về hàm lượng các chất ô nhiễm trong từng loại đất của khu vực dự án như: kim loại nặng, dầu mỡ, tổng phenol, thuốc BVTV và các thành phần ô nhiễm khác. 
- Môi trường nước


Việc đánh giá chất lượng nước bao gồm nước mặt và nước dưới đất được căn cứ vào kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước tại các điểm lấy mẫu trong khu vực dự án. Kết quả phân tích chất lượng nước được trình bày theo mẫu tại các Bảng 6-7.

Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt.

Thời gian lấy mẫu: ...............................................

	TT
	Chỉ tiêu
	Ðơn vị
	Ðiểm đo/lấy mẫu
	Phương pháp lấy

mẫu/thiết bị đo

	
	
	
	W1
	W2
	

	01
	Nhiệt độ 
	0C
	
	
	 

	02
	pH 
	-
	
	
	 

	03
	Ðộ đục 
	NTU
	
	
	 

	04
	Hàm lượng căn lơ lửng (SS)
	mg/l
	
	
	 

	05
	Ôxy hoà tan (DO) 
	mg/l
	
	
	 

	06
	BOD5 
	mg/l
	
	
	 

	07
	COD 
	mg/l
	
	
	 

	08
	Tổng N
	mg/l
	
	
	 

	09
	Tổng P
	mg/l
	
	
	 

	10
	Kim loại nặng
	mg/l
	
	
	 

	11
	Tổng phenol
	mg/l
	
	
	 

	12
	Dầu mỡ
	mg/l
	
	
	 

	13
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	
	
	 

	14
	E.Coli
	MPN/
100 ml
	
	
	 

	15
	Coliform 
	MPN/
100 ml
	
	
	 


Ghi chú : Vị trí lấy mẫu: Ðiểm W1, W2 …

Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất
Thời gian lấy mẫu: ...............................................
	TT
	Chỉ tiêu
	Ðơn vị
	Ðiểm đo/lấy mẫu
	Phương pháp lấy

mẫu/thiết bị đo

	
	
	
	GW1
	GW2
	

	01
	pH 
	-
	
	
	 

	02
	Ðộ đục 
	NTU
	
	
	 

	03
	Tổng chất rắn hoà tan (TDS) 
	mg/l
	
	
	 

	04
	Ðộ oxy hoá KMnO4 
	mg/l
	
	
	 

	05
	Ðộ kiềm toàn phần 
	mgđlg/l
	
	
	 

	06
	Ðộ cứng 
	mg/l
	
	
	 

	07
	Cl- 
	mg/l
	
	
	 

	08
	PO43-
	mg/l
	
	
	

	09
	NH4+
	mg/l
	
	
	

	10
	NO2-
	mg/l
	
	
	

	11
	SO42-
	mg/l
	
	
	

	12
	S2- 
	mg/l
	
	
	

	13
	∑ Fe 
	mg/l
	
	
	 

	14
	Tổng Phenol
	mg/l
	
	
	 

	15
	Dầu mỡ
	mg/l
	
	
	 

	16
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	
	
	 

	17
	E.Coli
	MPN/
100 ml
	
	
	 

	18
	Coliform 
	MPN/
100 ml
	
	
	 


Ghi chú : Vị trí lấy mẫu: Ðiểm GW1, GW2 …
Để làm cơ sở cho việc đánh giá tác động của dự án lên môi trường nước khu vực dự án, việc lựa chọn các thông số phân tích trước hết phải là các thông số đặc thù liên quan hoặc chịu tác động trực tiếp bởi loại hình dự án.

- Môi trường không khí 

Các số liệu khảo sát, đo đạc cần phải được lựa chọn sao cho phản ánh được một cách chính xác và trung thực nhất về chất lượng không khí tại khu vực dự án và vùng lân cận chịu những tác động trực tiếp của dự án. Môi trường không khí được đánh giá thông qua số liệu về khí tượng và số liệu chất lượng không khí
Số liệu quan trắc khí tượng nhiều năm và số liệu về chất lượng không khí có thể được thể hiện theo mẫu trong Bảng 8 và Bảng 9 dưới đây.

Bảng 8: Số liệu khí tượng trung bình tháng nhiều năm tại khu vực dự án 

Thời gian quan trắc:..........................................

Tên trạm : ……………………….

	Thông
	Tháng 1
	Tháng 2
	…
	…
	Tháng 12
	Trung bình năm

	Hướng gió
	
	
	
	
	
	

	Tốc độ gió (m/s)
	
	
	
	
	
	

	Nhiệt độ (oC)
	
	
	
	
	
	

	Độ ẩm (%)
	
	
	
	
	
	

	Áp suất (mbar)
	
	
	
	
	
	


Bảng 9: Chất lượng không khí tại khu vực dự án

Thời gian đo đạc, lấy mẫu: ...............................................

	Địa điểm đo đạc/lấy mẫu
	Nồng độ các khí độc hại (mg/m3)

	
	Bụi 
	SO2 
	H2S 
	NH3
	THC
	Aldehyt

	KK1
	
	
	
	
	
	

	KK2
	
	
	
	
	
	

	KK3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	QCVN 05:2008/BTNMT (để so sánh)
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Điểm đo:  KK1, KK2, KK3 …

- Tiếng ồn, độ rung

Để đánh giá mức ồn nền tại khu vực dự án, phải tiến hành lựa chọn địa điểm phù hợp để có thể xác định những nguồn gây ra tiếng ồn hiện có trong khu vực đồng thời đánh giá được khả năng lan truyền âm thanh. Kết quả đo đạc tiếng ồn có thể được thể hiện theo mẫu Bảng 10.
Bảng 10 : Kết quả đo tiếng ồn

Thời gian đo : .......................

	Địa điểm đo
	Laeq (dBA)
	Lamax (dBA)
	L50 (dBA)
	Ghi chú

	TO1
	
	
	
	

	TO2
	
	
	
	

	TO3
	
	
	
	

	..........
	
	
	
	

	TCVN

(để so sánh)
	
	
	
	


Ghi chú : Vị trí đo tiếng ồn : TO1, TO2, TO3 ... 

Độ rung sẽ được đo theo 3 thông số (Gia tốc, vận tốc và tần suất) tại các điểm đo tiếng ồn, sau đó so với Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (Xem bảng 11).

Bảng 11: Kết quả đo độ rung 

Thời gian đo : .......................

	Địa điểm đo
	Gia tốc (m/s2)
	Vận tốc (m/s)
	Tần suất (Hz)
	Ghi chú

	DR1
	
	
	
	

	DR2
	
	
	
	

	DR3
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	

	TCVN
	
	
	
	


Ghi chú : Vị trí đo độ rung : DR1, DR2, DR3 ... 

- Hiện trạng về điều kiện kinh tế - xã hội

Hiện trạng về điều kiện kinh tế - xã hội được đề cập trong phần nội dung này chỉ đối với khu vực Dự án và khu vực lân cận sẽ chịu tác động trực tiếp bởi dự án. Không trình bày các thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội cho cả một vùng quá rộng như một tỉnh hoặc một vùng. Ngoài ra, cần có các thông tin về các hộ dân chịu tác động mạnh bởi dự án (mất đất, di dời...) như: dân tộc, tôn giáo, điều kiện sống, nghề nghiệp kiếm sống...
7.2.4. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và KTXH khu vực dự án
Dựa vào các số liệu điều tra, đo đạc các chỉ thị môi trường tự nhiên và KTXH nêu trên, đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và KTXH tại khu vực Dự án trên cơ sở so sánh với các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo các nội dung như sau:

- Môi trường vật lý: chất lượng đất, nước mặt, nước ngầm, chất lượng không khí, điều kiện khí tượng, tiếng ồn, độ rung. 
- Tài nguyên sinh vật: động vật, thực vật, hệ sinh thái, bao gồm cả sinh vật dưới nước và sinh vật trên cạn, cần đặc biệt quan tâm đối với động vật hoang dã có trong sách Đỏ và thực vật quý hiếm.
- Tài nguyên đất: hiện trạng sử dụng đất, vấn đề giải toả mặt bằng phục vụ cho dự án;

- Công trình văn hoá, lịch sử: công trình tôn giáo, mồ mả, khu khảo cổ, công trình văn hoá - lịch sử, cảnh quan, du lịch;
- Kinh tế - xã hội: dân số, nghề nghiệp, mức sống, điều kiện vệ sinh, sức khoẻ cộng đồng, đền bù, tái định cư  v.v...
7.3. Thực hiện dự báo, đánh giá tác động môi trường 

Đánh giá tác động của dự án lên môi trường là dự báo, đánh giá những tác động tiềm tàng bao gồm tác động tích cực và tác động xấu, tác động trực tiếp và gián tiếp, tác động trước mắt và lâu dài, tác động tức thời và tích luỹ, những tác động có thể và không thể khắc phục của dự án đến các yếu tố cảnh quan, môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và các giá trị khác. Đây là một trong những chương trọng tâm của báo cáo ĐTM. 

Đánh giá tác động môi trường đối với dự án cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

 - Đánh giá tác động đối với một dự án cụ thể phải được chi tiết hóa và cụ thể hóa cho dự án đó, không đánh giá một cách lý thuyết chung chung;

- Việc đánh giá tác động của dự án được thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị và giải phóng mặt bằng; giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành dự án;

- Nội dung đánh giá tác động phải được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động; 

- Mỗi tác động đều phải được đánh giá một cách cụ thể về quy mô không gian và thời gian và có mức độ định lượng càng cao càng tốt. 
 - Mức độ tác động được xác định trên cơ sở đối sánh với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn của các tổ chức quốc tế, của các nước tiên tiến khác (trong trường hợp Việt Nam không có các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương đương). 

Nội dung của phần này gồm xác định nguồn gây ô nhiễm liên quan đến hoạt động của dự án, các đối tượng bị tác động và mức độ tác động.


7.3.1. Nguồn gây tác động 
Xác định các nguồn gây tác động của dự án đến môi trường bao gồm nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải và nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.

Nguồn gây tác động gồm: 

- Nguồn liên quan đến chất thải bao gồm tất cả các nguồn có khả năng phát sinh các loại chất thải rắn, lỏng, khí cũng như các loại chất thải khác trong quá trình triển khai dự án và nguồn
- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải là tất cả các nguồn gây xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; biến đổi về khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học và các nguồn gây tác động khác. 

Yêu cầu của phần này là phải nhận biết đầy đủ và liệt kê chi tiết tất cả các nguồn gây tác động của dự án theo từng giai đoạn phát triển dự án.

7.3.2. Đối tượng, quy mô tác động
Cần liệt kê tất cả các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các đối tượng khác trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi chất thải, bởi các yếu tố không phải là chất thải, bởi các rủi ro về sự cố môi trường khi triển khai dự án. Trong các đối tượng nêu trên, đặc biệt chú trọng đến đối tượng là cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án. 

7.3.3. Đánh giá tác động
Đánh giá tác động được thực hiện đối với các tác động liên quan đến chất thải và các tác động không liên quan đến chất thải. Các đối tượng chịu tác động chính gồm môi trường vật lý (nước, không khí và đất), môi trường sinh thái và môi trường kinh tế - xã hội.


Đánh giá mức độ tác động của dự án lên môi trường khu vực được phản ánh theo từng giai đoạn phát triển của dự án và gồm các nội dung chính sau:


- Xác định tổng lượng chất ô nhiễm (theo từng chất) trong khí thải, nước thải, chất thải rắn thải;


- Đánh giá phạm vị tác động trong không gian, thời gian và mức độ tác động đến từng đối tượng chịu tác động của dự án trong khu vực. 
Đánh giá, dự báo phạm vi tác động của chất ô nhiễm trong môi trường (khí và nước) về bản chất là việc xác định đặc điểm, mức độ khuếch tán, biến thiên của nồng độ chất ô nhiễm theo thời gian và không gian. Sự biến thiên này được làm sáng tỏ bằng nhiều phương pháp, trong đó hiệu quả và thông dụng hơn cả là bằng các phương pháp mô hình toán. 


7.3.4. Xác định mức độ tác động 

Mức độ tác động tới từng đối tượng cụ thể được xác định thông qua cường độ được chia thành 4 mức gồm: Tác động mạnh (nghiêm trọng - major impact); Tác động vừa (trung bình - medium/intermediate impact); Tác động nhẹ (small impact) và Không tác động (no impact). Ngoài ra, thực tế còn có các tác động chưa được rõ (unknown impact). Các mức độ này được đề cập trong phần phương pháp ĐTM.
Về mức độ ảnh hưởng của tác động có thể chia thành tác động phục hồi và tác động không phục hồi.

- Tác động hồi phục: là tác động tới môi trường nhưng sau thời gian nào đó thành phần và đặc tính của môi trường bị tác động có thể hồi phục về trạng thái ban đầu.

- Tác động không hồi phục: Tác động không hồi phục là tác động làm cho thành phần và đặc tính của môi trường vĩnh viễn chuyển sang trạng thái mới.

Việc phân loại cường độ tác động và mức độ ảnh hưởng của tác động là dựa trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm của các chuyên gia nghiên cứu ĐTM và được kiểm chứng qua định lượng tác động.

7.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 


Phần nội dung này phải đề xuất được chương trình quản lý và giám sát, quan trắc môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường và phát hiện những khiếm khuyết trong quá trình thực hiện cũng như biểu hiện suy thoái, ô nhiễm môi trường do dự án gây ra để điều chỉnh, ngăn ngừa. Do vậy, những đề xuất phải đảm bảo các nguyên tắc sau:


- Chương trình quản lý và giám sát môi trường phải được lập cho các giai đoạn phát triển của dự án (giai đoạn giải phóng mặt bằng, giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành).

- Những đề xuất dưới góc độ quản lý môi trường phải hết sức cụ thể và phù hợp với trình độ tổ chức, quản lý của dự án;


- Những đề xuất về giám sát môi trường chỉ tập trung vào những thành phần môi trường, những chỉ tiêu môi trường chịu tác động trực tiếp của dự án; 


- Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn cho phép;


- Các điểm giám sát môi trường phải được mã hóa và thể hiện rõ trên sơ đồ hoặc bản đồ ở tỷ lệ thích hợp. 

7.4.1. Chương trình quản lý môi trường

Đề ra một chương trình nhằm quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình và trong quá trình vận hành dự án. Do vậy, nội dung chính của chương trình quản lý môi trường chủ yếu sẽ gồm: 

- Tổ chức và nhân sự cho quản lý môi trường; quản lý chất thải, chất thải nguy hại; phòng chống sự cố môi trường, sự cố cháy nổ... 

- Lập kế hoạch quản lý, triển khai các công tác bảo vệ môi trường tương ứng cho các giai đoạn phát triển của dự án;
- Kế hoạch đào tạo, nâng cao nhận thức môi trường cho cán bộ, công nhân;

- Chương trình giảm thiểu phát sinh chất thải (sản xuất sạch hơn, công nghệ thân thiện môi trường, thay thế nguyên liệu, tái sử dụng..);
- Khống chế và giảm lượng tiêu hao nguyên liệu, hoá chất, năng lượng bằng việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp; 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy ước, cam kết về vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường.

7.4.2. Chương trình giám sát môi trường
Chương trình giám sát môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm mục tiêu đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường khu vực dự án. 
Hoạt động giám sát được thực hiện theo các giai đoạn phát triển dự án đặc biệt đối với giai đoạn thi công xây dựng dự án và giai đoạn vận hành của dự án. Đối tượng giám sát bao gồm các nguồn thải của dự án thực chất là giám sát chất thải và môi trường xung quanh (trong trường hợp khu vực không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước). 

· Giám sát môi trường cần đạt các mục đích sau:



- Cung cấp cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư về chất lượng môi trường, bằng chứng về tác động của Dự án đến môi trường tự nhiên và KT-XH trong vùng;


- Cung cấp số liệu để dự báo khả năng mở rộng phạm vi tác động, khả năng gây sự cố môi trường (nếu có);


- Đánh giá sự tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường của Chủ dự án.

· Chương trình giám sát môi trường cần xác định rõ: Đối tượng và các thông số ô nhiễm đặc trưng của dự án cần được giám sát; Vị trí, thời gian và tần suất giám sát; Nhu cầu thiết bị giám sát; Nhu cầu nhân lực; Dự trù kinh phí cho hoạt động giám sát.

· Các thành phần môi trường cần giám sát
Trong phần lớn các Dự án chương trình giám sát cần bao gồm 2 thành phần môi trường:

- Môi trường vật lý:



+ Dòng thải: thành phần, hàm lượng/nồng độ, tải lượng, khối lượng các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, chất thải rắn.



+ Chất lượng môi trường, mức độ ô nhiễm của nguồn tiếp nhận chất thải hoặc chất lượng môi trường không khí, nước, đất của vùng bị ảnh hưởng do Dự án (nếu Dự án không có nguồn thải: Dự án thủy lợi, thủy điện, lâm nghiệp…)



+ Mức độ xói lở, bồi lắng, thay đổi chế độ thủy văn (đối với các Dự án thủy lợi, giao thông, thủy điện, công trình thủy…)

- Môi trường sinh học:


+ Hệ sinh thái cạn (diện tích rừng/thảm thực vật, các loài thực, động vật hoang dã) vùng bị ảnh hưởng do Dự án



+ Hệ sinh thái nước (diện tích thủy vực, các loài phiêu sinh thực, động vật, cá) vùng bị ảnh hưởng do Dự án.

· Các thông số chọn lọc cần giám sát
Tập hợp các thông số cần giám sát đối với môi trường vật lý, môi trường sinh học là khác nhau giữa các loại Dự án. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn các thông số chỉ thị (indicators) phản ánh đúng đặc trưng tác động do Dự án chứ không phải tất cả hoặc phần lớn các thông số có trong QCVN hoặc TCVN về môi trường.

Việc lựa chọn đúng thông số chỉ thị không chỉ giúp đánh giá đúng thực chất tác động của Dự án, mà còn giảm chi phí cho công tác quan trắc.

· Tần suất quan trắc

Về nguyên tắc, tần suất giám sát càng lớn độ chính xác để ĐTM càng cao. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, tần suất giám sát đối với chất thải của dự án là 3 tháng/lần và đối với môi trường xung quanh là 6 tháng/lần. 
Trong trường hợp Dự án gây sự cố môi trường tần số quan trắc cần dày hơn (có thể là hàng ngày về chất lượng nước, không khí).

· Vị trí các điểm giám sát
Số lượng và vị trí giám sát càng nhiều càng phản ánh đúng vùng bị ảnh hưởng do Dự án. Tuy nhiên, việc lựa chọn các điểm giám sát cần đảm bảo phản ánh đúng phạm vi tác động của dự án về mặt không gian. Do vậy, trên thực tế, các điểm giám sát không chỉ nằm trong mà còn có thể gồm cả những điểm nằm ở bên ngoài vùng Dự án.

· Phương pháp giám sát
Để đảm bảo số liệu giám sát là chính xác, việc giám sát cần tuân thủ các quy định:

- Phải sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn (về thu mẫu, bảo quản mẫu, phân tích thực địa, phân tích trong phòng thí nghiệm);
- Phải thực hiện đo đạc, phân tích theo các phương pháp tiêu chuẩn;
Thiết bị và phương pháp tiêu chuẩn nêu trên được hiểu là các tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi, được sử dụng ở nhiều quốc gia (theo ISO, tiêu chuẩn Hoa Kỳ, theo GEMS hoặc TCVN, QCVN).
- Việc phân tích phải được tiến hành lặp lại (tối thiểu 3 lần/1 thông số/1 mẫu) để có tính thống kê;
- Phải có kiểm tra về chất lượng phân tích (QA/QC) giữa các phòng thí nghiệm, đặc biệt khi có kết quả phân tích đáng ngờ.

7.5. Tham vấn cộng đồng  

Tham vấn cộng động là một nội dung quan trọng đảm bảo không chỉ cho quá trình ra quyết định được minh bạch, chuẩn xác mà còn tạo điều kiện cho người dân trực tiếp bị tác động bởi dự án và những người quan tâm về dự án có thể tham gia vào quá trình ĐTM và tăng lòng tin đối với dự án. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo cho dự án phát triển bền vững. Do vậy, việc tham vấn cộng đồng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:


- Tham vấn đúng đối tượng;


- Nội dung tham vấn phải xác thực với dự án với việc sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu phù hợp với trình độ dân trí của đối tượng được tham vấn; 


- Kết quả tham vấn phải được lồng ghép trong quá trình thực hiện ĐTM và phản ánh trong báo cáo ĐTM.


7.5.1. Đối tượng tham vấn

Việc xác định các đối tượng tham vấn có vai trò quan trọng quyết định tính hiệu quả của hoạt động tham vấn. Do vậy, xác định các nhóm đối tượng tham vấn được căn cứ vào phạm vị tác động (theo không gian và thời gian) và mức độ tác động của dự án tới môi trường khu vực đặc biệt là tới điều kiện sống và sức khỏe của cộng đồng. Do vậy, đối tượng tham vấn thông thường gồm:


- Nhóm người chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án bao gồm nhóm người mong muốn được hưởng lợi từ dự án; nhóm người chịu rủi ro hay tác động xấu bởi dự án;


- Nhóm người chịu ảnh hưởng gián tiếp bao gồm những người sống ở vùng lân cận hoặc những người sử dụng tài nguyên như nguồn nước xuất phát từ khu vực dự án;


- Các cơ quan nhà nước: các Bộ liên quan, chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án;


- Các đối tượng khác gồm các tổ chức NGO, nhóm người không chịu ảnh hưởng của dự án nhưng quan tâm đến dự án và những tác động của dự án (các nhà khoa học, các nhà tư vấn, các nhà đầu tư...). Đây là nhóm người không đại diện cho cộng đồng dân cư ở địa phương, song có những thông tin, nguồn lực quan trọng có tầm vĩ mô;


- Đại diện cho các nhóm cộng đồng cần tham vấn nêu trên thông thường có thể gồm: Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc phường, xã; Những người có thẩm quyền theo truyền thống: trưởng làng, trưởng bản, những người lãnh đạo trong tôn giáo, dòng họ ...;


- Tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương;


Do vậy, phần nội dung này không chỉ đưa ra các đối tượng được lựa chọn tham vấn mà còn cần phải có những lý giải mang tính khoa học, khách quan về việc lựa chọn này.


7.5.2. Hình thức tham vấn  


Việc lựa chọn hình thức tham vấn được căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án và của địa phương nơi thực hiện dự án. Thông thường, việc tham vấn cộng đồng được thực hiện qua 2 hình thức chính đó là trao đổi trực tiếp giữa Chủ dự án với cộng đồng và chính quyền địa phương và nhận biết ý kiến của cộng đồng qua các hình thức thu thập thông tin.


- Tham vấn thông qua hình thức trao đổi trực tiếp: hình thức tham vấn này phải đảm bảo có sự trao đổi bình đẳng giữa Chủ dự án và đối tượng được tham vấn (những đối tượng bị tác động). Việc trao đổi trực tiếp giữa Chủ dự án và cộng đồng địa phương thường được tổ chức thông qua hội nghị, hội thảo, các cuộc họp theo từng chuyên đề hoặc là hình thức gặp gỡ trực tiếp trao đổi với từng nhóm đối tượng cụ thể. Các hình thức này được lựa chọn tùy thuộc vào điều kiện và quy mô của vấn đề cần tham vấn. 


Hoạt động tham vấn của hình thức này nên được ghi nhận bằng biên bản theo mẫu tham khảo dưới đây.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

1. Địa điểm họp (ghi rõ địa điểm thuộc thôn, xóm, xã, phường...) ;

2. Thành phần tham gia


2.1. Đại diện Chủ dự án (nêu rõ họ tên, chức vụ) ;


2.2. Đại diện chính quyền địa phương (nêu rõ họ tên, chức vụ công tác) ; 


2.3. Đại diện cộng đồng dân cư (nêu rõ họ tên) ;

2.4. Cá nhận, tổ chức tham gia (có danh sách kèm theo).


2.5. Đại diện cơ quan tư vấn 

3. Nội dung diễn biến phiên họp:


Lưu ý: 


- Ghi theo trình tự diễn biến của phiên họp ;


- Ghi một cách đầy đủ, trung thực các câu hỏi, trả lời, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các bên tham gia phiên họp.


Trình tự phiên họp có thể như sau :

3.1. Những nội dung trình bày của Chủ dự án về những vấn đề của dự án để lấy ý kiến cộng đồng.

3.2. Những nội dung trao đổi giữa Chủ dự án và những người tham gia họp. 

3.3. Kết luận của cuộc họp (cần ghi rõ những ý kiến thống nhất, những ý kiến bảo lưu khác với kết luận chung và những kiến nghị liên quan).







(Địa điểm họp), ngày....tháng....năm.....

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                     ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

   (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)



         XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG)




   (Ký và ghi rõ họ tên, chức danh)




- Tham vấn thông qua thu thập thông tin: hình thức tham vấn này bao gồm việc Chủ dự án cung cấp các thông tin về nội dung cơ bản của dự án và những tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu tác động xấu trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, báo chí) của địa phương và Trung ương hoặc qua hình thức gửi phiều điều tra trực tiếp đến từng đối tượng tham vấn. Nội dung của phiều điều tra có thể được tham khảo như mẫu dưới đây.

	    Cơ quan dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

I. Hộ tham vấn:

- Họ và tên chủ hộ: ................................................. Tuổi : ..................................

- Địa chỉ thường trú:…………………………………(ghi đầy đủ theo hộ khẩu).

- Số nhân khẩu trong gia đình : ...........; đến tuổi lao động : ......... chư​a đến tuổi lao động: .....................

II. Hiện trạng sử dụng đất:

- Tổng diện tích đất đang sử dụng (m2):……….; đất ở……….; đất nông nghiệp………….; đất vườn……..; đất sản xuất……..; đất khác………………

III. Nguồn thu nhập chính của gia đình:

- Từ sản xuất nông nghiệp :


+Diện tích trồng lúa (ha) : .................... ;Sản lư​ợng (T/ha) : ....................


+Diện tích hoa màu (ha) : ....................; Sản lư​ợng (T/ha) : .....................

- Từ ngành nghề khác : ...................................... Thu nhập (tháng) : ....................

IV. Những ảnh hưởng trực tiếp của dự án đến hộ gia đình:

- Tổng diện tích đất bị dự án chiếm dụng (m2):……….; đất ở……….; đất nông nghiệp………….; đất vườn……..; đất sản xuất……..; đất khác………………

- Mất việc làm: số người.........; độ tuổi:..........; loại hình công việc:..................

- Ảnh hưởng đến sức khỏe do chất thải của dự án: (dự báo trên cơ sở nhận thức về dự án).

IV. Các yêu cầu và kiến nghị của chủ hộ về dự án:

1. Về vấn đề thu hồi đất : .………………………………………………….......

2. Về vấn đề đền bù đất, nhà cửa và hoa màu : ………………………………...

3. Về vấn đề GPMB của dự án : ………………………………………………..

4. Về vấn đề di dời, tái định c​ư : ……………………………………………….

5. Về vấn đề đảm bảo cuộc sống : ……………………………………………..

6. Về vấn đề môi tr​ường đối với các hoạt động của dự án : 

.............................................................................................................................

7. Các yêu cầu và kiến nghị khác : 

.............................................................................................................................







……….., Ngày    tháng     năm 200


NG​ƯỜI THAM VẤN


      NG​ƯỜI ĐƯ​ỢC THAM VẤN








               (Ký và ghi họ tên)





Phần nội dung này không chỉ đưa ra hình thức tham vấn mà còn cần phải có lý giải đảm bảo tính khoa học, khách quan của việc lựa chọn này.

7.5.3. Nội dung tham vấn

Nội dung tham vấn cộng đồng về dự án bao gồm:


-  Những nội dung cơ bản của dự án; 


- Những tác động xấu lên môi trường của dự án; 


- Những biện pháp giảm thiểu tác động xấu lên môi trường sẽ được áp dụng. 

Kết quả của quá trình tham vấn phải được phản ánh một cách trung thực trong báo cáo ĐTM bao gồm cả các ý kiến tán thành, không tán thành việc đặt dự án tại địa phương hoặc không tán thành đối với các giải pháp bảo vệ môi trường dự kiến sẽ được áp dụng. 
7.5.4. Quy định tham vấn cộng động trong quá trình ĐTM của Việt Nam

Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 20 của Luật BVMT và Điều 1, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ, ý kiến tham vấn cộng đồng là một phần bắt buộc phải có trong báo cáo ĐTM. Đối tượng tham vấn, hình thức tham vấn, nội dung tham vấn được quy định như sau:

 -  Đối tượng tham vấn: 
Đối tượng tham vấn là tổ chức thay mặt cho cộng đồng nơi thực hiện dự án gồm Uỷ ban nhân dân và Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn; 
- Nội dung tham vấn: 
Thông báo bằng văn bản về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án cho các đối tượng tham vấn nêu trên để xin ý kiến và đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi thực hiện dự án tham gia ý kiến. 
Nội dung chi tiết của văn bản tham vấn quy định tại điểm 2 mục 2 phần III của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
- Hình thức tham vấn:  
Tham vấn bằng cách gửi văn bản có nội dung như nêu trên cho các đối tượng tham vấn quy định để xin ý kiến bằng văn bản. 
-  Xử lý kết quả tham vấn: 
Ý kiến tham vấn phải được tổng hợp và thể hiện đầy đủ, trung thực trong báo cáo ĐTM bao gồm những ý kiến tán thành, không tán thành việc đặt dự án tại địa phương hoặc không tán thành đối với các giải pháp bảo vệ môi trường.
-  Những trường hợp không phải lấy ý kiến cộng đồng: 

Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong trường hợp dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đó đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án trên vùng biển không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;


Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng liên quan đến bí mật quốc gia.

ĐTM chi tiết, xác định các phương án lựa chọn và sự cần  thiết giảm nhẹ





Sàng lọc về môi trường





Thiết kế chi tiết các biện pháp giảm thiểu





Nghiên cứu 


khả thi





Đề xuât dự án





Nghiên cứu tiền khả thi





Thiết kế chi tiết





Thực hiện 


dự án





Đánh giá sau 


dự án





Chu trình dự án





ĐTM sơ bộ, lựa chọn địa điểm





Quan trắc và đánh giá hiệu quả, xác định tác động ngoài dự kiến





Thực hiện các biện pháp giảm thiểu và BVMT khác





Sàng lọc


(Sreening)





● Quyết định mức độ thực hiện ĐTM





Xác định phạm vi


(Scoping)





● Xây dựng TOR cho thực hiện ĐTM


● Lập TOR theo mẫu





Tham gia của cộng đồng





● Phân tích, đánh giá tác động


● Các biện giảm thiều


● Kế hoạch giám sát


● Chương trình quản lý môi trường





Tiến hành ĐTM và lập báo cáo ĐTM


(EIA report)








Thẩm định


(Review)





● Thẩm định báo cáo ĐTM


● Tham gia của cộng đồng (có thể)





Phê duyệt với các điều khoản và điều kiện


(Approval with term and condition)





● Phê duyệt hoặc không phê duyệt


● Các điều khoản và điều kiện kèm th eo về :


- Bảo vệ môi trường


-   Giám sát 





Thực hiện quản lý môi trường


(Implementation


 of environmental management)





● Thực hiện chương trình quản lý môi trường


● Các biện pháp giảm thiểu


● Kế hoạch giám sát





Đánh giá sau thẩm định


(Post audit and evaluation)





● Kiểm tra mức độ thực hiện chương trình quản lý môi trường


● Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu
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